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LỜI NÓI ĐẦU



Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định trách nhiệm báo cáo bảo vệ môi trường hàng năm và Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường. 


Trên cơ sở yêu cầu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Hướng dẫn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp” do Viện Môi trường Nông nghiệp phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường thực hiện, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đến các cơ quan thuộc Bộ và Sở Nông nghiệp và PTNT các địa phương tham khảo trong công tác lập báo cáo bảo vệ môi trường lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn làm cơ sở chỉ đạo sản xuất và báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2014.


Mọi đóng góp xin gửi về Phòng Quản lý Môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường để có điểu chỉnh phù hợp.
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181.1.2. Lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm
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PHẦN I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ KHUNG BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP


1.1. Căn cứ pháp lý



- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;


- Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.


1.2. Phạm vi và đối tượng áp dụng



1.2.1. Phạm vi áp dụng


Tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp và PTNT.


1.2.2. Đối tượng áp dụng


Áp dụng cho các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



1.3. Phương pháp thực hiện



1.3.1. Phương pháp tập hợp số liệu



Số liệu báo cáo được tập hợp từ các nguồn:



- Báo cáo của các cấp quản lý trực thuộc theo từng lĩnh vực của ngành;



- Báo cáo thực hiện dự án/chương trình/đề tài;



- Các đợt thanh tra, kiểm tra;



- Khảo sát, điều tra thực tế tại các địa phương.


1.3.2. Phương pháp đánh giá, so sánh


Các số liệu tổng hợp từ thu thập sẽ được xử lý thống kê, đánh giá, so sánh với Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam (đối với các nội dung có áp dụng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn như các chỉ tiêu môi trường, định mức) và so sánh với số liệu các năm trước để đánh giá hiện trạng môi trường nông nghiệp và đề xuất định hướng công tác bảo vệ môi trường của ngành.



1.4. Các nội dung cơ bản trong báo cáo


Các nội dung và khung báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp được mô tả trong Bảng 1 gồm các nội dung chủ yếu sau:



Bảng 1. Khung báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp



			Mục


			Đề mục, nội dung





			1.


			Khái quát chung về đặc điểm, tình hình





			2.


			Đánh giá hiện trạng sản xuất và phát sinh chất thải các lĩnh vực nông nghiệp





			2.1


			Đánh giá chung về các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường, các loại hình chất thải đặc trưng và các vấn đề môi trường chính từng vực của ngành nông nghiệp gồm trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi - thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn





			a)


			Hiện trạng sản xuất các lĩnh vực của ngành





			b)


			Hiện trạng phát sinh chất thải từ đối tượng và hoạt động sản xuất các lĩnh vực nông nghiệp 





			c)


			Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ các lĩnh vực đến các thành phần môi trường (đất, nước, không khí, sức khoẻ cộng đồng, kinh tế xã hội)





			2.2


			Xác định và đánh giá tác động của các vấn đề môi trường chính các lĩnh vực ngành nông nghiệp (trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi - thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn)





			a)


			Xác định các vấn đề môi trường chính và làm rõ nguyên nhân đối với từng lĩnh vực của ngành





			b)


			Đánh giá, phân tích các tác động của vấn đề môi trường chính đến môi trường (đất, nước, không khí), xã hội, sản xuất và sức khỏe con người trong mỗi lĩnh vực của ngành





			c)


			Các giải pháp, định hướng xử lý, giải quyết các vấn đề môi trường chính của mỗi lĩnh vực của ngành





			3.


			Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường





			3.1


			Cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn lực bảo vệ môi trường đối với các lĩnh vực quản lý của ngành của năm trước năm báo cáo






			3.2


			Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn đến kỳ báo cáo





			3.3


			Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được phân công đối với các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương





			4.


			Đánh giá chung tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn năm ...





			4.1


			Nhận xét, đánh giá về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn (đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, doanh nghệp nhà nước, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị báo cáo)





			4.2


			Nhận xét đánh giá về công tác kiểm tra, thanh tra và phối hợp, phân công trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm vi đơn vị quản lý





			4.3


			Đánh giá, phân tích về năng lực, nguồn lực trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn





			5.


			Định hướng công tác quản lý và bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn năm tiếp theo





			5.1


			Về xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường





			5.2


			Về xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường





			5.3


			Về quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường





			5.4


			Về thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường; tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường





			5.5


			Về bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi trường





			5.6


			Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường





			5.7


			Đào tạo nhân lực khoa học và quản lý môi trường; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường





			5.8


			Về nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường





			6.


			Đề xuất, kiến nghị





			6.1


			Các đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề hiện trạng và phát sinh chất thải, các tác động và các vấn đề môi trường chính đối với các lĩnh vực nông nghiệp





			6.2


			Các kiến nghị đề xuất về công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường đối với các lĩnh vực nông nghiệp





			6.3


			Các kiến nghị, đề xuất về cơ chế phối hợp, nguồn lực và các chính sách khác có liên quan











1.5. Tổ chức thực hiện và thời gian báo cáo



1.5.1. Tổ chức thực hiện báo cáo



- Các Tổng cục,  Cục, Vụ  thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung cho cả nước thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị;


- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương báo cáo nội dung của địa phương.


1.5.2. Thời gian báo cáo



Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp được thực hiện định kỳ mỗi năm 1 lần (số liệu báo cáo là số liệu lũy kế đến thời điểm yêu cầu báo cáo trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính) và trong các trường hợp đột xuất. Thời gian nộp báo cáo 01 bản kèm theo file điện tử quy định như sau:



- Các Cục, Vụ, Tổng cục và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành và nộp báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm;



- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổng hợp, trình Bộ phê duyệt báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016) trước ngày 30/12 hàng năm để nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 01 năm sau.


PHẦN II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP 


I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ PHÁT SINH CHẤT THẢI


(Các Tổng cục,  Cục, Vụ  thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung cho cả nước thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị; các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung của địa phương)



1.1. Hiện trạng sản xuất và phát sinh chất thải nông nghiệp 


1.1.1. Lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật



 a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật:



Số liệu về diện tích, năng suất, sản lượng canh tác các loại cây trồng (báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính); Các biện pháp canh tác phổ biến; tổng lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phổ biến trong năm báo cáo.



Bảng 2. Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật các loại cây trồng chính năm ....


			TT


			Tên cây trồng


			Mức độ sử dụng phân bón, thuốc BVTV (kg/ha)





			


			


			Hữu cơ (2)


			Vô cơ


			Phân khác


			Thuốc BVTV (3)





			


			


			Hữu cơ vi sinh


			Phân chuồng


			NPK


			N


			P


			K


			


			





			1.


			  Cây hàng năm


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Lúa cả năm


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lúa xuân


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lúa mùa


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lúa hè thu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Ngô



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Ngô đông


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Ngô xuân hè


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Ngô hè thu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khoai lang


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Sắn


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Mía


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Lạc


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Đậu tương


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Dưa hấu


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.


			Cây ăn quả


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Nhãn


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vải



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Bưởi



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Dứa



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Thanh long


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.


			Cây công nghiệp


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cà phê


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Chè



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Điều


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Hồ tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			





			4.


			Rau các loại(1)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Rau ăn lá


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Rau ăn quả


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Rau ăn củ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			5.


			Cây trồng khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1) Rau các loại, gồm 3 nhóm, nhóm ăn lá, rau ăn quả và rau ăn củ. Liệt kê các cây trồng theo nhóm trên và các cây trồng điển hình của địa phương nhưng chưa được liệt kê vào trong nhóm trên.


(2) Phân bón hữu cơ gồm các loại phân bón được sản xuất từ nguyên liệu chính là các chất hữu cơ tự nhiên như phân chuồng, phân xanh (không bao gồm các chất hữu cơ tổng hợp), được xử lý thông qua quá trình vật lý (làm khô, nghiền, sàng, phối trộn, làm ẩm) hoặc sinh học (ủ, lên men, chiết hay các loại phân bón lá, phân bón sinh học …(phân loại phân bón dựa theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ : Quy định về quản lý phân bón). Lượng phân bón sử dụng được tính quy đổi cho mỗi ha gieo trồng, để trên cơ sở đó tính được tổng lượng phân bón cho các cây trồng dựa trên diện tích gieo trồng của cả địa phương.


(3) Thuốc Bảo vệ thực vật, bao gồm các loại thuốc trừ cỏ dại, thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh; Thuốc khác (trừ chuột, trừ tuyến trùng); Thuốc trừ nhện; Thuốc trừ ốc; Thuốc trừ chuột, Thuốc điều hòa sinh trưởng, thuốc dẫn dụ côn trùng. Lượng thuốc BVTV được ước tính bằng số lượng cho mỗi ha gieo trồng của mỗi loại cây trồng để trên cơ sở đó tính cho tổng lượng.


b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật bao gồm phát sinh phụ phẩm cây trồng (theo quy định tại Luật trồng trọt) và phát sinh các loại chất thải khác được cơ cấu trong Bảng 3.



Bảng 3. Hiện trạng phát sinh phụ phẩm cây trồng chính và chất thải trong lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật năm ...


			TT


			Chất thải, phụ phẩm trồng trọt


			Lượng chất thải, phụ phẩm phát sinh (tấn/ha)(1)


			Tổng lượng chất thải, phụ phẩm phát sinh (tấn)(2)


			Hình thức xử lý, sử dụng (%)





			


			


			


			


			Đốt (%)


			Để lại đồng ruộng (%)


			Thu gom, xử lý (%)


			Chôn lấp (%)


			Tái sử dụng (%)


			Hình thức khác (%)





			I.


			Cây hàng năm


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.


			Lúa cả năm


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Rơm rạ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ trấu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che mạ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon chống chuột


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			2. 


			Ngô cả năm


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân ngô, lá


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lõi ngô


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon chống chuột


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.


			Khoai lang


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Dây


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Đất cát, bám dính


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			4.


			Sắn


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Ngọn, lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Xơ và bã


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ gỗ và vỏ củ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Đất cát, bám dính


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			5.


			Mía


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Ngọn lá


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Bã mía


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Mật rỉ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Bã bùn


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Đất cát, bám dính


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			6.


			Lạc


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân, lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ quả


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Đất cát, bám dính


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			7.


			Đậu tương


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ quả



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			8.


			Dưa hấu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân, lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ quả



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.


			Cây ăn quả


			


			


			


			


			


			


			


			





			(i)


			Nhãn



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Cành đốn



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ, hạt quả



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác



			


			


			


			


			


			


			


			





			(ii)


			Vải



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Cành đốn



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ, hạt quả



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác



			


			


			


			


			


			


			


			





			(iii)


			Bưởi



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Cành đốn



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ, cùi



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác



			


			


			


			


			


			


			


			





			(iv)


			Dứa



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ quả



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ (nếu có)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác



			


			


			


			


			


			


			


			





			(v)


			Thanh long



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân, lá cành tỉa


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ quả


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ (nếu có)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.


			Cây công nghiệp


			


			


			


			


			


			


			


			





			(i)


			Cà phê


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân, lá


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ cà phê


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Bã cà phê


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			(ii)


			Chè


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cành đốn



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Hạt


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			(iii)


			Điều



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cành đốn, tỉa


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ hạt điều


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			(iv)


			Hồ tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Thân, lá 


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vật liệu làm trụ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ hạt


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			4.


			Rau các loại


			


			


			


			


			


			


			


			





			(i)


			Rau ăn lá...............


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Thân, lá già



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			(ii)


			Rau ăn quả............


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Thân, lá già



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			(iii)


			Rau ăn củ..............


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Thân, lá già



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ củ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			5.


			Cây trồng khác



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:



(1) Lượng chất thải, phụ phẩm phát sinh được ước tính cho mỗi loại phụ phẩm, chất thải phát sinh từ các đối tượng cây trồng cho mỗi hec-ta canh tác (tấn/ha) trong điều kiện thực tế sản xuất; 



(2) Tổng lượng chất thải, phụ phẩm phát sinh được tính toán dựa trên lượng phụ phẩm, chất thải phát sinh cho mỗi đơn vị diện tích (tấn/ha) với diện tích canh tác thực tế của loại cây trồng.



c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật



Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật đến các thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có).


Bảng 4. Phân tích, mô tả các tác động của một số chất thải chính đến môi trường, kinh tế - xã hội  trong trồng trọt và bảo vệ thực vật



			TT


			Loại chất thải, phụ phẩm


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			I.


			Cây hàng năm


			


			


			


			


			





			1.


			Lúa


			


			


			


			


			





			


			- Rơm, rạ, vỏ trấu


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			2.


			Ngô


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, lõi ngô


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lo phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			3.


			Khoai lang


			


			


			


			


			





			


			- Dây, thân lá


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			4.


			Sắn


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ, bã, đất cát bám dính


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			5.


			Mía


			


			


			


			


			





			


			- Thân lá


			


			


			


			


			





			


			- Bã, rỉ mật


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			6.


			Lạc


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ quả


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			7.


			Đậu tương


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ quả


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			8.


			Dưa hấu


			


			


			


			


			





			


			- Thân lá, vỏ quả


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			II.


			Cây ăn quả


			


			


			


			


			





			1


			Nhãn


			


			


			


			


			





			


			- Cành, lá, vỏ, hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			2.


			Vải


			


			


			


			


			





			


			- Cành, lá, vỏ, hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			3.


			Bưởi


			


			


			


			


			





			


			- Cành, lá, vỏ quả, hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			4.


			Dứa


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ quả, hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			5.


			Thanh long


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ quả, hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			III


			Cây công nghiệp


			


			


			


			


			





			1.


			Cà phê


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ hạt, bã


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			2


			Chè


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			3.


			Điều


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ hạt, bã


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			4.


			Hồ tiêu


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ hạt, bã


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			IV.


			Rau các loại


			


			


			


			


			





			1.


			Rau ăn lá


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			2.


			Rau ăn củ


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			V.


			Cây trồng khác


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1) Mô tả, đánh giá mức độ, phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động của các loại phụ phẩm, chất thải đến các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) với các đối tượng cây trồng khác nhau theo nhóm cây;


(2) Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại phụ phẩm, chất thải của các đối tượng cây trồng theo nhóm cây đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có).


1.1.2. Lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm


Số liệu về số đầu con, quy mô, loại hình chăn nuôi, thức ăn, thuốc thú y, chất thải trong chăn nuôi, giết mổ (báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).


a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm



Các thống kê về hiện trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm bao gồm số lượng đầu con, quy mô chăn nuôi (theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết luật Chăn nuôi) đối với các loại gia súc (trâu, bò, lợn, dê) và gia cầm (gà, vịt).


Bảng 5. Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi năm....


			TT


			Tên vật nuôi


			Số lượng



(Nghìn con/năm)


			Phân theo quy mô chăn nuôi chính (1)





			


			


			


			Nông hộ, gia trại


(số hộ)


			Trang trại quy mô nhỏ



(số trang trại)


			Trang trại quy mô vừa (số trang trại)


			Trang trại quy mô lớn (số trang trại)





			1


			Gia súc


			


			


			


			


			





			


			- Bò


			


			


			


			


			





			


			- Trâu


			


			


			


			


			





			


			- Lợn


			


			


			


			


			





			


			- Dê


			


			


			


			


			





			


			-...


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			2


			Gia cầm


			


			


			


			


			





			


			- Gà


			


			


			


			


			





			


			- Vịt


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			








Ghi chú: 


(1) Phân loại quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện theo Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 được xác định bằng số lượng đơn vị chăn nuôi, cụ thể:


* Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên;



* Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi;



* Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi;



* Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị vật nuôi



Hệ số đơn vị vật nuôi, công thức chuyển đổ số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi quy định tại Phụ lục V của Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020, trong đó quy định 1 đơn vị vật nuôi cho mỗi loại vật nuôi đối với gia súc là tương đương 6 con lợn thịt (80kg/con); 3 bò nội hướng thịt, 1 bò ngoại hướng thịt, 1 bò sữa, 1 trâu, 3 ngựa, 20 dê, 17 cừu, 200 thỏ. Chi tiết hệ số đơn vị vật nuôi, công thức tính đơn vị vật nuôi được quy định tại Phụ lục V, Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020.



Các thống kê về hiện trạng giết mổ gia súc, gia cầm bao gồm số lượng đầu con, hình thức giết mổ đối với các loại gia súc (trâu, bò, lợn, dê) và gia cầm (gà, vịt).


Bảng 6. Hiện trạng giết mổ gia sức, gia cầm năm.....


			TT


			Tên vật nuôi


			Số lượng (1000 con/năm)


			Hình thức giết mổ (%)





			


			


			


			Nhỏ, lẻ(1)


			Thủ công tập trung


			Bán công nghiệp


			Công nghiệp





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			1


			Gia súc


			


			


			


			


			





			


			- Bò


			


			


			


			


			





			


			- Trâu


			


			


			


			


			





			


			- Lợn


			


			


			


			


			





			


			- Dê


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			





			2


			Gia cầm


			


			


			


			


			





			


			- Gà


			


			


			


			


			





			


			- Vịt


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			








Ghi chú:  


(1) Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ là cơ sở trong 01 ngày ít hơn 5 con trâu, bò; ít hơn 10 con lợn (heo); từ 50 đến ít hơn 200 con gia cầm (theo Văn bản số 1690/TY-TYCĐ ngày 7/9/2015 của Cục Thú y).


b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm


Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm bao gồm chất thải rắn dựa theo hệ số phát sinh chất thải, chất thải lỏng, tỷ lệ được thu gom, xử lý và phương pháp xử lý.



Bảng 7. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn trong lĩnh vực chăn nuôi năm....


			TT


			Tên vật nuôi


			Lượng chất rắn phát sinh (kg/con /ngày)(1)


			Tổng lượng chất thải rắn/năm (Triệu tấn/năm)(2)


			Phương pháp xử lý (%)





			


			


			


			


			Không xử lý (xả trực tiếp, gom để bán,...)


			Công trình khí sinh học


			Ủ phân hữu cơ


			Các hình thức khác





			1


			Gia súc


			


			


			


			


			


			





			


			- Bò


			


			


			


			


			


			





			


			- Trâu


			


			


			


			


			


			





			


			- Lợn


			


			


			


			


			


			





			


			- Dê


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			2


			Gia cầm


			


			


			


			


			


			





			


			Gà


			


			


			


			


			


			





			


			Vịt


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			


			 Cộng


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


 (1) Lượng chất thải rắn phát sinh (kg/con/ngày) bao gồm phân gia súc, gia cầm, thức ăn dư thừa và các loại chất thải rắn khác tính theo ngày.



(2) Tổng lượng chất thải rắn thải ra/năm từ vật nuôi A = Số đầu con vật nuôi A * Lượng phát sinh  chất thải rắn trung bình/con/ngày của vật nuôi A * Số ngày chăn nuôi vật nuôi A/năm


Bảng 8. Hiện trạng phát sinh nước thải từ hoạt động chăn nuôi năm ...



			TT


			Loại hình chất thải


			Lượng  nước thải phát sinh trung bình (lít/con/ ngày)(1)


			Ước tính tổng lượng nước thải phát sinh/năm
(triệu lít)


			Tỷ lệ được xử lý



(%)


			Phương pháp xử lý (%)





			


			


			


			


			


			Qua hệ thống Biogas


			Qua hệ thống bể thu gom hiếu khí


			Thu gom làm phân bón lỏng


			Các hình thức khác





			1


			Gia súc


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Bò


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trâu


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Lợn


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dê


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Gia cầm


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Gà


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Vịt


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1) Lượng nước thải phát sinh trung bình theo ngay (lít/con/ngày) bao gồm nước tiểu, nước uống rơi vãi, nước rửa chuồng, nước tắm,.... 



(2) Tổng lượng nước thải ra/năm từ vật nuôi A = Số đầu con vật nuôi A * Lượng phát sinh nước thải trung bình/con/ngày của vật nuôi A * Số ngày chăn nuôi bình quân vật nuôi A/năm



Bảng 9. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn trong quá trình giết mổ năm ...


			TT


			Loại hình chất thải phát sinh trong giết mổ


			Lượng phát sinh chất thải (kg hoặc lít/con)


			Ước tính tổng lượng chất thải phát sinh (tấn hoặc m3/năm)(1)


			Tỷ lệ được xử lý



(%)


			Phương pháp xử lý phổ biến





			I.


			Gia súc


			


			


			


			





			1.


			Bò


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(2)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			2.


			Trâu


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(2)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			3.


			Lợn


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(3)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			4.


			Dê


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(3)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			II.


			Gia cầm


			


			


			


			





			1.


			Gà


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(3)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			2.


			Vịt


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(3)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)
Tổng lượng chất thải phát sinh từ giết mổ gia súc, gia cầm = Số lượng gia súc, gia cầm đưa vào giết mổ * lượng phát sinh chất thải (rắn, phế phụ phẩm và chất thải lỏng);


(2) Chất thải rắn trong quá trình giết mổ bao gồm: lông, da, mỡ, phân và thức ăn dư thừa;


(3) 
Nước thải trong quá trình giết mổ bao gồm nước vệ sinh chuồng trại trong quá trình nhốt chờ mổ; nước dùng cho giết mổ và bóc nội tạng, nước dùng trong sơ chế nội tạng, nước dùng trong pha lóc; vệ sinh dụng cụ, thiết bị; rửa sàn, vệ sinh công nhân và một số công đoạn khác.



c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm



Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ gia súc gia cầm đến các thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và xã hội (nếu có).


Bảng 10. Phân tích, mô tả các tác động của một số chất thải chính đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và kinh tế xã hội trong chăn nuôi gia súc, gia cầm


			TT


			Loại hình chất thải phát sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			I.


			Gia súc


			


			


			


			


			





			1.


			Bò


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			





			2.


			Trâu


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			





			3.


			Lợn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			





			4.


			Dê


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			II.


			Gia cầm


			


			


			


			


			





			1.


			Gà


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			





			2.


			Vịt


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động cả các loại chất thải đến các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) với các đối tượng chăn nuôi và giết mổ;


(2)Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải của các đối tượng chăn nuôi và giết mổ đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có).


Bảng 11. Phân tích, mô tả các tác động của một số chất thải chính đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và kinh tế xã hội trong giết mổ gia súc, gia cầm


			TT


			Loại chất thải phát sinh trong giết mổ gia súc, gia cầm


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			I.


			Gia súc


			


			


			


			


			





			1.


			Bò


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			2.


			Trâu


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			3.


			Lợn


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			4.


			Dê


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			II.


			Gia cầm


			


			


			


			


			





			1.


			Gà


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			2.


			Vịt


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động cả các loại chất thải đến các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) với các đối tượng chăn nuôi và giết mổ;



(2)Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải của các đối tượng chăn nuôi và giết mổ đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có).



1.1.3. Lĩnh vực thủy sản



a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực thuỷ sản



 Các số liệu của lĩnh vực thuỷ sản tập trung vào các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản được thống kê theo loại thủy sản nuôi trồng, số vụ nuôi trồng, diện tích nuôi trồng, phương thức nuôi trồng chính; thức ăn cho thuỷ sản, thuốc thú y thuỷ sản sử dụng, các biện pháp xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản. Các số liệu được thống kê lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).


Bảng 12. Hiện trạng nuôi trồng thủy sản năm ….



			TT


			Các loài thủy sản


			Diện tích nuôi trồng thủy sản trong năm (ha/năm)(1)


			Phương thức nuôi trồng chính(2)





			1


			Nước ngọt


			


			





			


			- Cá


			


			





			


			- Tôm


			


			





			


			…


			


			





			2


			Nước lợ


			


			





			


			- Cá


			


			





			


			- Tôm


			


			





			


			…


			


			





			3


			Nước mặn


			


			





			


			- Cá


			


			





			


			- Tôm


			


			





			


			…


			


			








Ghi chú:



Diện tích nuôi trồng thuỷ sản là diện tích mặt nước tự nhiên hoặc nhân tạo được sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản trong thời kỳ, gồm diện tích ao, hồ, đầm, ruộng lúa, ruộng muối, sông cụt, vũng, vịnh, đầm, phá, ao đào trên cát, bãi triều ven biển... gồm cả hồ, đập thuỷ lợi được khoanh nuôi, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản để thu hoạch, diện tích được quây lại ở sông, hồ lớn, ven biển để nuôi trồng thuỷ sản, diện tích bờ bao, kênh dẫn nước vào, ra; các ao lắng, lọc...



Diện tích nuôi trồng thủy sản không gồm diện tích của các công trình phụ trợ phục vụ nuôi trồng thủy sản như: Khu vực làm biến thế điện, nhà làm việc, lán trại, nhà kho/nhà xưởng chứa/chế biến thức ăn... và phần diện tích mặt nước chưa thả nuôi.



Công thức tính:



[image: image1.jpg]Dién tich nudi wréng thay " N Dién tich nuéi wréng
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Trong đó:


+ Số vụ nuôi là số lần thu hoạch dứt điểm trong kỳ. Nếu trong kỳ, thu hoạch rải rác theo hình thức tỉa thưa, thả bù, không có vụ nuôi rõ ràng thì chỉ tính 1 vụ nuôi. Trường hợp này thường gặp ở nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến;



 + Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản được tính cho loại nuôi chính. Loại nuôi chính được xác định theo mục đích ban đầu của người nuôi và thường là loại có giá trị hoặc sản lượng lớn nhất.



Những nơi diện tích mặt nước không ổn định (tăng, giảm theo thời vụ hoặc thuỷ triều...) chỉ tính ở mức trung bình và tương đối ổn định phần diện tích có nuôi trồng thuỷ sản trong kỳ báo cáo.



Đối với ruộng trũng nuôi tôm, cá… chỉ tính phần diện tích mặt nước có độ sâu từ 30 cm trở lên và có nuôi trồng thuỷ sản từ 03 tháng trở lên.



- Nếu trên cùng một diện tích có nuôi nhiều vụ mà loại thủy sản nuôi ở các vụ không giống nhau thì diện tích nuôi trồng trong kỳ được tính cho từng loại thủy sản.



Tuỳ theo mục đích nghiên cứu và tiêu thức phân loại, diện tích nuôi trồng thuỷ sản được chia theo:



a) Loại nước:



- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt là phần diện tích nuôi trồng thuỷ sản thuộc khu vực trong đất liền hoặc hải đảo, chưa có sự xâm thực của nước biển như: sông, suối, hồ đập thuỷ lợi, đất trũng ngập nước (ruộng trũng, sình lầy,…); có độ mặn của nước dưới 0,5‰.



- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước lợ là phần diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở khu vực tiếp giáp giữa đất liền và biển (cửa sông, cửa lạch,… nơi giao thoa giữa nước mặn và nước ngọt từ đất liền chảy ra); độ mặn của nước dao động từ 0,5 đến 20‰.



- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước mặn là phần diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở khu vực biển (có độ mặn của nước trên 20‰). Khu vực biển được tính từ mép nước triều kiệt trở ra.



b) Phương thức nuôi:


- Nuôi thâm canh là nuôi ở trình độ kỹ thuật cao, tuân thủ theo quy tắc kỹ thuật chặt chẽ tác động mạnh vào quá trình phát triển và sinh trưởng của đối tượng nuôi:


Từ chọn giống theo tiêu chuẩn kỹ thuật (thuần, đủ kích cỡ và sức sống) môi trường được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thả giống, mật độ nuôi bảo đảm theo quy định, đối tượng được chăm sóc thường xuyên hàng ngày, hàng giờ để phòng trừ bệnh, bảo đảm điều kiện môi trường phù hợp với phát triển của thuỷ sản nuôi; thức ăn hoàn toàn là thức ăn công nghiệp; cơ sở hạ tầng được đầu tư toàn diện như hệ thống ao, đầm, thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, sục khí. Nuôi thâm canh cho năng suất thu hoạch cao hơn nhiều so với nuôi truyền thống.



Hệ thống nuôi tuần hoàn nước (hệ thống nuôi kín) cũng là một hình thức nuôi thâm canh cao.



- Nuôi bán thâm canh là nuôi thủy sản ở trình độ kỹ thuật thấp hơn so với nuôi thâm canh nhưng cao hơn so với phương thức nuôi quảng canh cải tiến: Con giống thả nuôi là giống sản xuất hoặc giống tự nhiên, mật độ thả nuôi cao; hệ thống ao, hồ, đầm nuôi được đầu tư khá lớn, có các máy móc đi kèm như máy sục khí, quạt đảo nước...; cho ăn hàng ngày với thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp. 



- Nuôi quảng canh cải tiến là nuôi thủy sản ở trình độ kỹ thuật thấp hơn nuôi bán thâm canh nhưng cao hơn so với nuôi quảng canh: mật độ thả giống thấp; cho ăn thức ăn công nghiệp hoặc kết hợp với thức ăn tự nhiên với mức độ thường xuyên nhưng cường độ thấp.



- Nuôi quảng canh là nuôi ở trình độ kỹ thuật đơn giản, ít tác động đến quá trình phát triển, sinh trưởng của đối tượng nuôi, con giống thả với mật độ thấp, thức ăn chủ yếu từ tự nhiên thông qua việc lấy nước vào (qua cửa cống) và nhốt giữ vật nuôi trong một thời gian nhất định (tùy thuộc vào đối tượng, mùa vụ), cũng có thể cho ăn thường xuyên nhưng chưa theo quy trình chặt chẽ. Hình thức này còn gọi là nuôi truyền thống, có ưu điểm là phù hợp với quy luật tự nhiên, ít gây tổn hại tới môi trường nhưng năng suất nuôi thủy sản rất thấp.



c) Theo hình thức nuôi thủy sản: nuôi ao/hầm; nuôi bể/bồn; nuôi lồng, bè; nuôi đăng quầng; nuôi bạt đáy/ao xây; nuôi vèo; nuôi ruộng trũng; nuôi trong hồ, đập thủy lợi; nuôi trên đầm, vịnh phá ven biển...



d) Theo cách thức nuôi



- Nuôi chuyên canh: nuôi một loại thủy sản.


- Nuôi kết hợp: Nuôi một loại thủy sản kết hợp với một hay nhiều loại thủy sản khác hoặc nuôi thủy sản kết hợp với sản xuất của các ngành khác như cá- lúa, tôm-lúa, nuôi cá/tôm/thủy sản khác trong rừng ngập mặn..., trong đó:



+ Nuôi thủy sản - lúa là cách thức nuôi thủy sản kết hợp với trồng lúa theo kiểu 1 vụ cá/tôm/thủy sản khác - 1 vụ lúa (không tính diện tích nuôi thủy sản xen với trồng lúa).


+ Nuôi thủy sản xen rừng ngập mặn là diện tích nuôi thủy sản kết hợp với trồng rừng hoặc trong các rừng ngập mặn để bảo đảm môi trường sinh thái.



b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực thuỷ sản



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực thuỷ sản bao gồm phát sinh chất thải rắn (thức ăn dư thừa theo sản lượng hoặc theo diện tích, vỏ bao bì đựng thức ăn, vỏ bao bì thuốc thú y thuỷ sản, nước thải và các loại chất thải khác.


Bảng 13. Hiện trạng phát sinh và xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản năm ...



			TT


			Các loại chất thải


			Lượng chất thải phát sinh (tấn đối với CTR; m3/ha/tấn đối với CTL)


			Ước tính khối lượng chất thải  phát sinh/năm (nghìn tấn/ha hoặc triệu m3)(1)


			Tỷ lệ được xử lý



(%)


			Phương pháp xử lý phổ biến(2)









			I.


			Nước ngọt


			


			


			


			





			1.


			Cá nước ngọt


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước ngọt


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			





			II


			Nước lợ


			


			


			


			





			1.


			Cá nước lợ


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			-...


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước lợ


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			





			III.


			Nước mặn


			


			


			


			





			1.


			Cá nước mặn


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			 - Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			-...


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước mặn


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			.....


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			








Ghi chú:



(1) Chất thải rắn từ nuôi trồng thuỷ sản được ước tính theo công thức:



- Chất thải rắn = Diện tích nuôi trồng hoặc sản lượng nuôi trồng * Lượng chất thải phát sinh theo diện tích hoặc theo sản lượng


* Ví dụ: Chất thải rắn nuôi tôm = 0,75 (cứ 1 tấn tôm thành phẩm thải ra 0,75 tấn phế thải) x Sản lượng tôm



- Chất thải lỏng = Diện tích nuôi trồng * Lượng chất thải phát sinh (0,0164) 



(2) Phương pháp xử lý phổ biến là phương pháp được nhiều cơ sở/hộ gia đình áp dụng nhiều nhất tại địa phương như: 



* Phương pháp cơ học (hay vật lý) dùng để loại bỏ các tạp chất không tan trong nước thải ao nuôi, gồm chất vô cơ và hữu cơ lẫn trong nước thải; 



* Phương pháp xử lý hóa lý: đưa chất vào nước thải để tạo ra phản ứng với các tạp chất bẩn trong nước thải và loại bỏ chúng dưới dạng cặn lắng hoặc hòa tan không độc hại; 



* Phương pháp xử lý sinh học: tận dụng khả năng sống và hoạt động của vi sinh vật trong nước hay vi sinh xử lý nước thải để phân hủy các hợp chất gây ô nhiễm hữu cơ trong nước (sinh học hiếu khí, sinh học kỵ khí, sinh học tự nhiên);


* Phương pháp xử lý hóa học: đưa vào nước thải một số hóa chất có thể tham gia oxy hóa, khử vật chất ô nhiễm hoặc trung hòa tạo chất kết tủa,… ít ô nhiễm hơn và tách khỏi nước.


c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực thuỷ sản




Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực thuỷ sản, tập trung vào các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn đến các thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có) được cơ cấu trong Bảng 14.



Bảng 14. Phân tích, mô tả các tác động của một số chất thải chính đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và kinh tế xã hội trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản


			TT


			Loại hình chất thải phát sinh


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			I.


			Nước ngọt


			


			


			


			


			





			1.


			Cá nước ngọt


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước ngọt


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			





			II


			Nước lợ


			


			


			


			


			





			1.


			Cá nước lợ


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			-...


			


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước lợ


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			





			III.


			Nước mặn


			


			


			


			


			





			1.


			Cá nước mặn


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			 - Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước mặn


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			.....


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động cả các loại chất thải đến các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) với các đối tượng nuôi trồng thủy sản khác nhau;


(2)Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải của các đối tượng nuôi trồng thủy sản đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có).



1.1.4. Lĩnh vực thủy lợi



a) Hiện trạng công trình thuỷ lợi



Số liệu về hiện trạng công trình thủy lợi và chất thải phát sinh (báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).


Bảng 15. Hiện trạng các công trình thủy lợi năm ...


			TT


			Loại hình công trình


			Công trình tưới


			Công trình tiêu


			Công trình tưới – tiêu kết hợp





			


			


			Số lượng công trình


			Tổng diện tích tưới (ha)


			Số lượng công trình


			Tổng diện tích tiêu (ha)


			Số lượng công trình


			Tổng diện tích tưới-tiêu kết hợp (ha)





			1


			Công trình đang khai thác vận hành


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			2


			Công trình đang xây dựng 


			


			


			


			


			


			





			2.1


			Công trình duy tu sửa chữa


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			2.2.


			Công trình đang xây dựng mới


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực thuỷ lợi



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực thuỷ lợi bao gồm các chất thải như: Bùn, đất đá phát sinh trong quá trình xây dựng mới, duy tu sửa chữa; bồi lắng trong quá trình vận hành; bèo rác; nước thải, chất thải rắn (rác thải, xác động vật chết…) từ các hoạt động phát triển KT-XH, sinh hoạt xả vào các công trình thủy lợi hàng năm.


Bảng 16. Hiện trạng phát sinh và xử lý chất thải từ hệ thống công trình thủy lợi năm ...


			TT


			Loại hình công trình


			Phát sinh từ công trình thuỷ lợi


			Từ nguồn khác xả vảo


			Nguồn khác









			


			


			Bùn đất nạo vét, đào đắp (m3/ năm)


			Bèo, thực vật sống nổi



(m3/ năm)


			Tỷ lệ được xử lý (%)


			Rác, xác động vật chết (m3/ năm)


			Nước sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề (m3 /năm)


			Tỷ lệ được xử lý (%)


			





			1


			Công trình đang khai thác vận hành


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Công trình đang duy tu sửa chữa, xây mới


			


			


			


			


			


			


			





			2.1


			Duy tu sửa chữa


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			





			2.2.


			Xây dựng mới


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


Công trình duy tu, sửa chữa là công trình được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, Sửa chữa lớn được quy định theo Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.



Thu thập các số liệu về bùn, nạo vét, bèo rác từ các công ty thai khác công trình thủy lợi tại địa phương; Thu thập chất thải xây dựng được tổng hợp từ các dự án duy tu sửa chữa, xây mới tại địa phương.



c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực thuỷ lợi




Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực thuỷ lợi đến các thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có) chi tiết trong Bảng 17.



Bảng 17. Phân tích, mô tả các tác động của một số loại chất thải chính từ các công trình thủy lợi đến thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và xã hội 


			TT


			Loại chất thải chính từ công trình thuỷ lợi


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			I.


			Công trình đang khai thác vận hành


			


			


			


			


			





			


			- Bùn đất nạo vét, đào đắp


			


			


			


			


			





			


			- Bèo, thực vật sống nổi


			


			


			


			


			





			


			- Rác, xác động vật chế


			


			


			


			


			





			


			- Nước sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề


			


			


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			


			


			





			II.


			Công trình duy tu sửa chữa


			


			


			


			


			





			


			- Bèo, thực vật sống nổi


			


			


			


			


			





			


			- Rác, xác động vật chế


			


			


			


			


			





			


			- Nước sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề


			


			


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			


			


			





			III.


			Công trình xây dựng mới


			


			


			


			


			





			


			- Bèo, thực vật sống nổi


			


			


			


			


			





			


			- Rác, xác động vật chế


			


			


			


			


			





			


			- Nước sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề


			


			


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1) Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động của các loại chất thải phát sinh từ CTTL đến môi trường xung quanh (đất, nước, không khí), đến đối tượng cây trồng xung quanh các vị trí bãi thải; các tác động của các loại chất thải (nước thải, rác thải, xác động vật chất…) đến chất lượng nước (nước bị ô nhiễm) trong CTTL gây ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ SXNN, NTTS, cấp nước công nghiệp…


(2) Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải (nước thải, rác thải, xác động vật chất…) đến chất lượng nước (nước bị ô nhiễm) trong CTTL đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, sử dụng nước như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có).



1.1.5. Lĩnh vực lâm nghiệp



a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực lâm nghiệp



Số liệu về diện tích các loại rừng; các biện pháp trồng, khai thác rừng phổ biến và chất thải phát sinh (báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).



Bảng 18. Hiện trạng sản xuất lâm nghiệp năm...


			TT


			Chỉ số


			Đơn vị


			Năm …





			


			


			


			Kế hoạch


			Thực hiện cả năm





			1


			Rừng trồng tập trung: 


			 1000 ha 


			


			





			 


			- Rừng sản xuất 


			 1000 ha 


			


			





			 


			-Rừng phòng hộ, đặc dụng 


			 1000 ha 


			


			





			2


			Rừng chăm sóc, bảo vệ 


			 1000 ha 


			


			





			3


			Rừng khoanh nuôi tái sinh


			 1000 ha 


			


			





			4


			Rừng khoán bảo vệ


			 1000 ha 


			


			





			5


			Rừng trồng cây phân tán 


			 1000 ha


			


			








b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực lâm nghiệp



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực lâm nghiệp chủ yếu liên quan đến các hoạt động phát triển rừng (túi bầu PE, bao bì phân bón, thuốc BVTV) khai thác (cành nhánh, lá cây, dầu máy) và chế biến gỗ (mùn cưa, khí, dầu máy) và do cháy rừng.


Bảng 19. Hiện trạng rừng và phát thải phát sinh từ lâm nghiệp năm …


			TT


			Loại chất thải


			Hệ số và số lượng chất thải(1)


			Chủng loại hình rừng





			


			


			


			Rừng trồng tập trung


			Rừng chăm sóc, bảo vệ


			Rừng khoanh nuôi, tái sinh


			Rừng khoán, bảo vệ


			Rừng trồng cây phân tán





			1.


			Trong trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ





			


			Túi bầu PE


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (vỏ nhựa, chai lọ)


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			2.


			Trong khai thác rừng





			


			Cành cây


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			


			Lá và phụ phẩm


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			


			Dầu máy, chất thải từ thiết bị


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			3.


			Trong chế biến gỗ





			


			Mùm cưa, gỗ vụn


			Lượng chất thải phát sinh (kg/m3 gỗ chế biến)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			


			- Dầu máy, chất thải từ thiết bị


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			4.


			Cháy rừng


			


			


			


			


			





			


			Diện tích cháy (ha)


			ha


			


			


			


			


			





			


			Tỷ lệ cháy hoàn toàn


			%


			


			


			


			


			





			


			Tro bụi


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Lượng tro, bụi


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1)Hệ số phát sinh chất thải được ước tính là lượng chất thải phát sinh cho 1 ha rừng, số lượng chất thải được tính toán dựa trên hệ số phát sinh chất thải/ha và diện tích rừng theo chủng loại.


c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực lâm nghiệp




Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực lâm nghiệp, tập trung vào các hoạt động chủ yếu liên quan đến các hoạt động phát triển rừng (túi bầu PE, bao bì phân bón, thuốc BVTV); khai thác (cành nhánh, lá cây, dầu máy) và chế biến gỗ (mùn cưa, khí, dầu máy) và do cháy rừng tác động đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có).


Bảng 20. Phân tích, mô tả các tác động đến môi trường của các chất thải phát sinh từ các hoạt động phát triển rừng


			TT


			Loại hình chất thải phát sinh có tác động


			Các thành phần môi trường bị tác động(1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			1.


			Trong trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ


			.


			


			


			


			





			


			- Túi bầu PE


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			2.


			Trong khai thác rừng


			


			


			


			


			





			


			- Phụ phẩm (cành, lá, gốc, rễ)


			


			


			


			


			





			


			- Dầu máy, chất thải từ thiết bị


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			3.


			Trong chế biến gỗ


			


			


			


			


			





			


			- Mùn cưa, phụ phẩm


			


			


			


			


			





			


			- Dầu máy, chất thải từ thiết bị


			


			


			


			


			





			4.


			Cháy rừng


			


			


			


			


			





			


			- Tro bụi, khói


			


			


			


			


			





			


			- Khí thải


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động cả các loại chất thải, cháy rừng đến các thành phần môi trường bị tác động (đất, nước, không khí);



(2)Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải, cháy rừng đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có), các diện tích bị thiệt hại do cháy rừng.



1.1.6. Lĩnh vực diêm nghiệp



a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực diêm nghiệp



 Số liệu về diện tích, năng suất, sản lượng, chất thải trong sản xuất muối (báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).


Bảng 21. Hiện trạng diện tích, năng suất, sản lượng muối năm .... 



			TT


			Loại hình sản xuất


			Diện tích



(ha)


			Năng suất



(tấn/ha)


			Sản lượng



(tấn)





			


			


			


			


			





			1.


			Truyền thống


			


			


			





			


			-


			


			


			





			2.


			Bán công nghiệp


			


			


			





			


			-


			


			


			





			3.


			Công nghiệp


			


			


			





			


			-


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			








Ghi chú: Thống kê số liệu về sản xuất muối theo loại hình, công nghệ sản xuất hiện có ở các địa phương



b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực diêm nghiệp



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực diêm nghiệp được cơ cấu trong Bảng 22.


Bảng 22. Chất thải phát sinh từ sản xuất diêm nghiệp năm … 



			TT


			Các loại chất thải


			Lượng phát sinh chất thải (kg hoặc m3/ha)(1)


			Tổng lượng chất thải phát sinh(2) 


			Tỷ lệ chất thải được xử lý (%)


			Hình thức xử lý phổ biến (3)





			1.


			Sản xuất muối truyền thống


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			





			2.


			Sản xuất muối bán công nghiệp


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			





			3.


			Sản xuất muối công nghiệp


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			








Ghi chú:


(1)Lượng chất thải phát sinh từ sản xuất muối có thể bao gồm chạt, đất cát cải tạo đồng muối, vỏ bao bì, nước thải, khí thải và các loại chất thải rắn khác được tính dựa trên diện tích hoặc sản lượng. Các loại chất thải không thể lượng hoá được, không có số liệu có thể ước tính hệ số phát sinh;


(2)Lượng chất thải phát sinh được tính dựa trên hệ số phát sinh chất thải và diện tích sản xuất muối. Các loại chất thải khó hoặc không thể tính toán, lượng hoá bằng số liệu có thể đánh giá dựa trên mức độ phát sinh (cao, thấp, trung bình);


(3)Các hình thức xử lý phổ biến là các hình thức đang được áp dụng, nhiều cơ sở/hộ sản xuất trong xử lý chất thải phát sinh từ sản xuất muối.



c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực diêm nghiệp




Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực diêm nghiệp tác động đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có) được cơ cấu trong Bảng 23.



Bảng 23. Phân tích, mô tả các tác động của một số chất thải chính từ hoạt động diêm nghiệp đến thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và xã hội


			TT


			Loại hình chất thải phát sinh


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			1.


			Sản xuất muối truyền thống


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			2.


			Sản xuất muối bán công nghiệp


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			3.


			Sản xuất muối công nghiệp


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động cả các loại chất thải, khí thải đến các thành phần môi trường bị tác động (đất, nước, không khí); trong đó phân tích rõ và có số liệu đánh giá về mức độ gây nhiễm mặn đất nông nghiệp, thuỷ sản ở các vùng sản xuất muối.


(2)Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải, khí thải đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có)



1.1.7. Lĩnh vực phát triển nông thôn và làng nghề


a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực phát triển nông thôn



 Số liệu về số lượng, công suất, sản lượng và xử lý chất thải báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).



Bảng 24. Hiện trạng sản xuất của lĩnh vực làng nghề và ngành nghề nông thôn chính năm...


			TT


			Loại làng nghề, ngành nghề nông thôn(1)


			Số lượng làng nghề, cơ sở sản xuất(2)


			Công suất



(tấn sp /năm)(3)


			Sản lượng (tấn/ năm)(4)


			Hệ số phát sinh chất thải (tấn chất thải/tấn sản phẩm hoặc nguyên liệu)(5)





			


			


			


			


			


			Chất thải rắn


			Nước thải


			Khí thải





			1.


			Chế biến, bảo quản nông lâm, thuỷ sản


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			2.


			Thủ công mỹ nghệ


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			3.


			Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm xứ, thuỷ tinh, dệt may, sợ, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			4


			Khác


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:



(1)Các loại làng nghề, ngành nghề nông thôn được phân loại theo Điều 4 của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, gồm có 7 nhóm làng nghề, ngành nghề chính;


(2)Số lượng làng nghề, cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn dựa theo số liệu hiện trạng về số lượng làng nghề, cơ sở sản xuất phân theo các nhóm làng nghề;



(3)Công suất sản xuất được tính bình quân về số lượng sản phẩm đầu ra từ hoạt động làng nghề, cơ sở sản xuất ở nông thôn;



(4) Sản lượng làng nghề, ngành nghề nông thôn là tổng sản phẩm sản xuất ra từ các làng nghề, cơ sở sản xuất, dựa trên số lượng làng nghề, cơ sở sản xuất nghề và công suất bình quân;



(5) Hệ số phát sinh chất thải (gồm chất thải rắn, nước thải, khí thải) được ước tính dựa trên lượng chất thải phát sinh cho mỗi tấn sản phẩm sản xuất ra hoặc mỗi tấn nguyên liêu đưa vào sản xuất đối với mối loại hình làng nghề và ngành nghề nông thôn. 


b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực phát triển nông thôn



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực phát triển nông thôn.


Bảng 25. Hiện trạng phát sinh chất thải làng nghề và ngành nghề nông thôn năm....



			TT


			Loại hình làng nghề, ngành nghề


			Ước tính các loại chất thải





			


			


			Chất thải rắn(1)


			Chất thải lỏng(2)


			Khí thải (2)





			


			


			Tấn/ năm


			Tỷ lệ được xử lý (%)


			m3/ năm


			Tỷ lệ được xử lý (%)


			m3/ năm


			Tỷ lệ được xử lý (%)





			1


			Chế biến bảo quản nông, lâm, thủy sản


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			2


			Thủ công mỹ nghệ


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			3


			Sản xuất đồ gỗ,mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may…


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			4.


			Khác 


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1) Lượng chất thải rắn được ước tính dựa trên quy mô sản xuất và hệ số phát sinh chất thải rắn từ hoạt động làng nghề, ngành nghề ở nông thôn;


(2) Lượng chất thải lỏng được ước tính dựa trên quy mô sản xuất và hệ số phát sinh chất thải lỏng từ hoạt động làng nghề, ngành nghề ở nông thôn;



(3) Lượng khí thải được ước tính dựa trên quy mô sản xuất và hệ số phát sinh khí thải từ hoạt động làng nghề, ngành nghề ở nông thôn.



c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực phát triển nông thôn




Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực phát triển nông thôn tác động đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có).



Bảng 26. Phân tích, mô tả các tác động đến môi trường của các chất thải chính phát sinh trong lĩnh vực phát triển nông thôn



			TT


			Tác động theo nhóm làng nghề, ngành nghề nông thôn


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			1


			Chế biến bảo quản nông, lâm, thủy sản


			


			


			


			


			





			


			-CTR (bã, xỉ than, vỏ,..)


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải (nước rửa, nước ngâm ủ, vệ sinh,...)


			


			


			


			


			





			


			- Khí thải- Tiếng ồn


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			2


			Thủ công mỹ nghệ (tranh, khảm trai, chế tác đá,..)


			


			


			


			


			





			


			- CTR (dăm, bụi, sơn, vỏ hộp sơn,..


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải nguy hại


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			3


			Sản xuất đồ gỗ,mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may…


			


			


			


			


			





			


			- CTR (mùn cưa, gỗ vụn,..)


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải nguy hại


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải khác


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			4


			Làng nghề, ngành nghề khác


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1) Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động của các loại chất thải, khí thải đến các thành phần môi trường bị tác động (đất, nước, không khí) theo các nhóm làng nghề, ngành nghề nông thôn hiện có dựa trên hiện trạng theo dõi, quản lý


(2) Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải, khí thải đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có) theo các nhóm làng nghề, ngành nghề nông thôn hiện có dựa trên hiện trạng theo dõi, quản lý.


1.2. Xác định và đánh giá tác động của các vấn đề môi trường chính


Dựa trên hiện trạng phát sinh chất thải và các tác động phát sinh chất thải đến các đối tượng thuộc các lĩnh vực: trồng trọt – bảo vệ thực vật; chăn nuôi - thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn nêu trên từ thực trạng theo dõi, quản lý và xử lý, đề nghị Quý cơ quan tổng hợp, đánh giá các vấn đề sau đây:


a)  Xác định các vấn đề môi trường chính và làm rõ nguyên nhân


- Các vấn đề môi trường chính đang tồn tại do các loại chất thải phát sinh dưới đây của từng lĩnh vực (trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi; thuỷ sản, thuỷ lợi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, làng nghề và ngành nghề nông thôn);



Bảng 27. Xác định các vấn đề môi trường chính từ các loại chất thải lĩnh vực nông nghiệp năm ...


			TT


			Loại chất thải


			Nhận diện các tác động đến môi trường(1)


			Xếp loại theo vấn đề môi trường chính của địa phương(2)





			1


			Phụ phẩm trồng trọt (rơm rạ, thân ngô, lá mía,..)


			


			





			2


			Nilon che phủ, chống chuột


			


			





			3


			Vỏ bao bì phân bón


			


			





			4


			Vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV


			


			





			5


			Chất thải rắn chăn nuôi


			


			





			6


			Nước thải chăn nuôi


			


			





			7


			Chất thải rắn trong giết mổ


			


			





			8


			Nước thải từ giết mổ


			


			





			9


			Thức ăn dư thừa trong NTTS


			


			





			10


			Nước thải từ NTTS


			


			





			11


			Vỏ bao bì thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản


			


			





			12


			Bùn đất nạo vét, đào đắp từ công trình thuỷ lợi


			


			





			13


			Bèo, thực vật sống nổi trên công trình thuỷ lợi


			


			





			14


			Rác, xác động vật


			


			





			15


			Nước thải trên công trình thuỷ lợi


			


			





			16


			Túi bầu PE trong trồng rừng


			


			





			17


			Tro bụi, khí thải từ cháy rừng


			


			





			18


			Chất thải rắn từ nghề muối


			


			





			19


			Chất thải lỏng từ nghề muối


			


			





			20


			Chất thải rắn từ làng nghề


			


			





			21


			Chất thải nguy hại từ làng nghề


			


			





			22


			Nước thải làng nghề


			


			








Ghi chú:


(1) Phân tích, nhận diện những tác động chính của loại chất thải đến môi trường tại địa phương;


(2) Xếp loại theo vấn đề môi trường chính của địa phương từ 1 đến hết, 1 là nổi cộm nhất.


- Làm rõ những nguyên nhân, phân tích những tồn tại, những vấn đề phát sinh, những khó khăn trở ngại trong quản lý, giải quyết các vấn đề môi trường chính đối với các lĩnh vực nêu trên;



- Phân tích, mô tả và làm sâu sắc cho các nhận định, mức lựa chọn trên;


- Các kiến nghị, đề xuất về giải pháp khoa học công nghệ, tổ chức quản lý, cơ chế chính sách, tài chính để giải quyết vấn đề môi trường chính nêu trên đối với từng lĩnh vực (trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi; thuỷ sản, thuỷ lợi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, làng nghề và ngành nghề nông thôn).


II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


(Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thôn báo cáo nội dung cho Trung ương; các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung của địa phương):


2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn lực bảo vệ môi trường



2.1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý



(Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thôn báo cáo Phần I. Bảng 16; Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phần II. Bảng 25)


Bảng 28. Hiện trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn (các lĩnh vực: trồng trọt – bảo vệ thực vật; chăn nuôi- thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn) năm ...



			TT


			Tên tổ chức


			Số lượng cán bộ làm công tác quản lý về môi trường


			Số lượng cán bộ được đào tạo chuyên ngành môi trường





			I.


			Bộ Nông nghiệp & PTNT


			


			





			


			- Các Tổng cục


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			- Các Cục


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			- Vụ


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			II


			Sở Nông nghiệp và PTNT


			


			





			


			- Các Phòng ban thuộc Sở 


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			- Các Chi cục và đơn vị trực thuộc


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








2.1.2. Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn 


Bảng 29. Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn (các lĩnh vực: trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi- thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn) năm ...


			TT


			Nội dung


			Tổng kinh phí



(VNĐ)


			Nguồn (VNĐ)





			


			


			


			NSNN


			Xã hội hóa


			HTQT


			Khác





			1


			Phục vụ quản lý nhà nước (Thanh tra, kiểm tra, hội thảo, tập huấn, xây dựng, ban hành văn bản pháp luật …)


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			2


			Thực hiện các đề án, chương trình, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			








2.1.3. Đào tạo, tăng cường năng lực



(Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Phần I. Bảng 27; Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phần II. Bảng 27)



Bảng 30. Hình thức và số lượng cán bộ được đào tạo công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn (các lĩnh vực: trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi- thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn) năm ...


			TT


			Đối tượng


			Số người tham dự 


			Hình thức 





			


			


			


			Hội thảo, tập huấn


			Dài hạn


			Ngắn hạn


			Khác





			I


			Bộ Nông nghiệp và PTNT


			


			


			


			


			





			1


			Cho cán bộ làm công tác quản lý về bảo vệ môi trường


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			2


			Cho người dân và doanh nghiệp


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			II


			Sở Nông nghiệp và PTNT


			


			


			


			


			





			1


			Cho cán bộ làm công tác quản lý về bảo vệ môi trường


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			2


			Cho người dân và doanh nghiệp


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			








2.2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn 



(Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Phần I. Bảng 31; Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phần II. Bảng 31)


Bảng 31. Thống kê chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn xây dựng và thực hiện năm.....



			TT


			Tên văn bản/số hiệu/ngày ban hành


			Cơ quan ban hành


			Tóm tắt nội dung chính  





			I.


			Đối với cơ quan quản lý tại trung ương


			


			





			1.


			Luật


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			2.


			Nghị định


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			3.


			Thông tư


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			4.


			Chiến lược, kê hoạch, chương trình, đề án


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			II


			Đối với cơ quan quản lý tại địa phương


			


			





			1


			Chính sách


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			2


			Văn bản pháp luật


			


			





			2.1


			Quy chuẩn kỹ thuật địa phương


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			2.2


			Nghị quyết của HĐND 


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			2.3


			Các văn bản hướng dẫn


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			2.4


			Các Quyết định về chương trình, kề hoạch


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








Nhận xét chung về xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


a) Những kết quả đạt được:



- Những kết quả đạt được xây dựng, ban hành các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


- Những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


b) Những tồn tại, hạn chế:



- Những tồn tại, hạn chế trong xây dựng, ban hành các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


- Những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


2.3. Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn


2.3.1. Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT



(Các Tổng cục, Cục, Vụ  thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Mục 2.3.1)


Đánh giá tình hình triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 trong Nông nghiệp và PTNT (các lĩnh vực: trồng trọt – bảo vệ thực vật; chăn nuôi-thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn):



(1) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.



(2) Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường.



(3) Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc; định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường.



(4) Xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường; tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.



(5) Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi trường.



(6) Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường.



(7) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật (thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính các vi phạm trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật).



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thuốc thú y, phân bón, chất thải trong nông nghiệp và các hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý.



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng phân bón, chất thải trong nông nghiệp.


(8) Đào tạo nhân lực khoa học và quản lý môi trường; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường.



(9) Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.



(10) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện ngân sách nhà nước cho các hoạt động bảo vệ môi trường.



(11) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


2.3.2. Các địa phương (Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Mục 2.3.2)


Đánh giá tình hình triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn (các lĩnh vực: trồng trọt – bảo vệ thực vật; chăn nuôi-thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn) đối với Ủy ban nhân nhân các cấp tại địa phương:



(1) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường;



(2) Tổ chức thực hiện pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ môi trường;



(3) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh kiểm tra việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, nông thôn;


(4) Xây dựng, quản lý, chia sẻ và sử dụng số liệu quan trắc môi trường trong sản xuất nông nghiệp;


 (5) Truyền thông, phổ biến, giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, nông thôn;



(6) Tham gia xây dựng và thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường;


(7). Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật (thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính các vi phạm trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật).



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thuốc thú y, phân bón, chất thải trong nông nghiệp và các hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý.



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng phân bón, chất thải trong nông nghiệp.


(8) Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi (quy định chi tiết theo Nghị định số: 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi).


III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM… 


(Các Tổng cục, Cục, Vụ  thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung cho Trung ương; Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung của địa phương)


3.1. Đánh giá về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn 



3.1.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường


Nhận xét, đánh giá về tình hình thực hiện các định của pháp luật về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn đối với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.



3.1.2. Đối với các tổ chức, cá nhân 


Nhận xét, đánh giá về tình hình thực hiện các định của pháp luật về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân.



3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp


Đánh giá về công tác thanh tra và phối hợp giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra và phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp.



3.3. Nguồn lực 


Phân tích, đánh giá về tình hình kinh phí và con người đối với công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp.



IV. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NĂM TIẾP THEO


(Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung cho Trung ương; Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung của địa phương)


4.1. Về xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.



4.2. Về xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường.



4.3. Về quan trắc; đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường.



4.4. Về thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường; tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.



4.5. Về bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi trường.



4.6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.



4.7. Đào tạo nhân lực khoa học và quản lý môi trường; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường.



4.8. Về nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.



V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


- Các đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề hiện trạng và phát sinh chất thải, các tác động và các vấn đề môi trường chính đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn;


- Các kiến nghị đề xuất về công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn) như cơ cấu tổ chức, nguồn lực, kinh phí, đào tạo, tăng cường năng lực, xây dựng, ban hành và tổ chức các chính sách, pháp luật; trách nhiệm quản lý nhà nước;



- Các kiến nghị, đề xuất về cơ chế phối hợp, nguồn lực và các chính sách khác có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn cho giai đoạn tiếp theo.


CÁC CHỈ TIÊU BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG


			TT


			Tên chỉ tiêu


			Đơn vị tính


			Số lượng





			I


			Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường


			 


			





			1


			Ban hành văn bản định hướng, quy phạm pháp luật và các văn bản khác


			 


			





			1.1


			Số lượng Thông tư, Thông tư liên tịch được ban hành


			Số lượng thông tư


			





			1.2


			Số lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, kế hoạch đề án về bảo vệ môi trường được ban hành


			Chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án


			





			1.3


			Số lượng Công ước quốc tế làm đầu mối


			Công ước


			





			II


			Nguồn lực về bảo vệ môi trường


			 


			





			1


			Nguồn nhân lực


			 


			





			1.1


			Số tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn (Đơn vị được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tham mưu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo ngành, lĩnh vực)


			Số tổ chức


			





			1.2


			Số lượng người làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


			Số người


			





			1.3


			Số lượt cán bộ được đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


			Số người


			





			2


			Nguồn tài chính


			 


			





			2.1


			Tổng số kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


			VNĐ


			








[image: image2.png]







� Nếu năm yêu cầu báo cáo là năm 2020 thì các số liệu sẽ dựa trên năm trước năm báo cáo là năm 2019
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






PHIẾU ĐIỀU TRA 



VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN



I. Thông tin chung



Người cung cấp thông tin:…………………………………….…………………………


Cơ quan công tác: ……………………………………………….………………………


Địa chỉ: ………………………………………………………….………………………


Điện thoại/Email: ……………………………………………………….………………


II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ PHÁT SINH CHẤT THẢI


(Các Tổng cục,  Cục, Vụ  thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung cho cả nước thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị; các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung của địa phương)



1.1. Hiện trạng sản xuất và phát sinh chất thải nông nghiệp 


1.1.1. Lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật



 a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật:



Số liệu về diện tích, năng suất, sản lượng canh tác các loại cây trồng (báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính); Các biện pháp canh tác phổ biến; tổng lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phổ biến trong năm báo cáo.



Bảng 1. Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật các loại cây trồng chính năm ....


			TT


			Tên cây trồng


			Mức độ sử dụng phân bón, thuốc BVTV (kg/ha)





			


			


			Hữu cơ (2)


			Vô cơ


			Phân khác


			Thuốc BVTV (3)





			


			


			Hữu cơ vi sinh


			Phân chuồng


			NPK


			N


			P


			K


			


			





			1.


			  Cây hàng năm


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Lúa cả năm


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lúa xuân


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lúa mùa


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lúa hè thu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Ngô



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Ngô đông


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Ngô xuân hè


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Ngô hè thu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khoai lang


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Sắn


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Mía


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Lạc


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Đậu tương


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Dưa hấu


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.


			Cây ăn quả


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Nhãn


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vải



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Bưởi



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Dứa



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Thanh long


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.


			Cây công nghiệp


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cà phê


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Chè



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Điều


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Hồ tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			





			4.


			Rau các loại(1)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Rau ăn lá


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Rau ăn quả


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Rau ăn củ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			








			5.


			Cây trồng khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			*


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1) Rau các loại, gồm 3 nhóm, nhóm ăn lá, rau ăn quả và rau ăn củ. Liệt kê các cây trồng theo nhóm trên và các cây trồng điển hình của địa phương nhưng chưa được liệt kê vào trong nhóm trên.


(2) Phân bón hữu cơ gồm các loại phân bón được sản xuất từ nguyên liệu chính là các chất hữu cơ tự nhiên như phân chuồng, phân xanh (không bao gồm các chất hữu cơ tổng hợp), được xử lý thông qua quá trình vật lý (làm khô, nghiền, sàng, phối trộn, làm ẩm) hoặc sinh học (ủ, lên men, chiết hay các loại phân bón lá, phân bón sinh học …(phân loại phân bón dựa theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ : Quy định về quản lý phân bón). Lượng phân bón sử dụng được tính quy đổi cho mỗi ha gieo trồng, để trên cơ sở đó tính được tổng lượng phân bón cho các cây trồng dựa trên diện tích gieo trồng của cả địa phương.


(3) Thuốc Bảo vệ thực vật, bao gồm các loại thuốc trừ cỏ dại, thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh; Thuốc khác (trừ chuột, trừ tuyến trùng); Thuốc trừ nhện; Thuốc trừ ốc; Thuốc trừ chuột, Thuốc điều hòa sinh trưởng, thuốc dẫn dụ côn trùng. Lượng thuốc BVTV được ước tính bằng số lượng cho mỗi ha gieo trồng của mỗi loại cây trồng để trên cơ sở đó tính cho tổng lượng.


b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật bao gồm phát sinh phụ phẩm cây trồng (theo quy định tại Luật trồng trọt) và phát sinh các loại chất thải khác được cơ cấu trong Bảng 2.



Bảng 2. Hiện trạng phát sinh phụ phẩm cây trồng chính và chất thải trong lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật năm ...


			TT


			Chất thải, phụ phẩm trồng trọt


			Lượng chất thải, phụ phẩm phát sinh (tấn/ha)(1)


			Tổng lượng chất thải, phụ phẩm phát sinh (tấn)(2)


			Hình thức xử lý, sử dụng (%)





			


			


			


			


			Đốt (%)


			Để lại đồng ruộng (%)


			Thu gom, xử lý (%)


			Chôn lấp (%)


			Tái sử dụng (%)


			Hình thức khác (%)





			I.


			Cây hàng năm


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.


			Lúa cả năm


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Rơm rạ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ trấu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che mạ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon chống chuột


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			2. 


			Ngô cả năm


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân ngô, lá


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lõi ngô


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon chống chuột


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.


			Khoai lang


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Dây


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Đất cát, bám dính


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			4.


			Sắn


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Ngọn, lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Xơ và bã


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ gỗ và vỏ củ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Đất cát, bám dính


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			5.


			Mía


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Ngọn lá


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Bã mía


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Mật rỉ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Bã bùn


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Đất cát, bám dính


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			6.


			Lạc


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân, lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ quả


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Đất cát, bám dính


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			7.


			Đậu tương


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ quả



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			8.


			Dưa hấu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân, lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ quả



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.


			Cây ăn quả


			


			


			


			


			


			


			


			





			(i)


			Nhãn



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Cành đốn



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ, hạt quả



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác



			


			


			


			


			


			


			


			





			(ii)


			Vải



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Cành đốn



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ, hạt quả



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác



			


			


			


			


			


			


			


			





			(iii)


			Bưởi



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Cành đốn



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ, cùi



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác



			


			


			


			


			


			


			


			





			(iv)


			Dứa



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân lá



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ quả



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ (nếu có)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác



			


			


			


			


			


			


			


			





			(v)


			Thanh long



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân, lá cành tỉa


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ quả


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Nilon che phủ (nếu có)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.


			Cây công nghiệp


			


			


			


			


			


			


			


			





			(i)


			Cà phê


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Thân, lá


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ cà phê


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Bã cà phê


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			* Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			* Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			(ii)


			Chè


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cành đốn



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Hạt


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			(iii)


			Điều



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cành đốn, tỉa


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ hạt điều


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			(iv)


			Hồ tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Thân, lá 


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vật liệu làm trụ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ hạt


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			4.


			Rau các loại


			


			


			


			


			


			


			


			





			(i)


			Rau ăn lá...............


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Thân, lá già



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			(ii)


			Rau ăn quả............


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Thân, lá già



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			(iii)


			Rau ăn củ..............


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Thân, lá già



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ củ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Nilon che phủ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (chai lọ, vỏ, túi)


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			5.


			Cây trồng khác



			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:



(1) Lượng chất thải, phụ phẩm phát sinh được ước tính cho mỗi loại phụ phẩm, chất thải phát sinh từ các đối tượng cây trồng cho mỗi hec-ta canh tác (tấn/ha) trong điều kiện thực tế sản xuất; 



(2) Tổng lượng chất thải, phụ phẩm phát sinh được tính toán dựa trên lượng phụ phẩm, chất thải phát sinh cho mỗi đơn vị diện tích (tấn/ha) với diện tích canh tác thực tế của loại cây trồng.


c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật



Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật đến các thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có).


Bảng 3. Phân tích, mô tả các tác động của một số chất thải chính đến môi trường, kinh tế - xã hội  trong trồng trọt và bảo vệ thực vật



			TT


			Loại chất thải, phụ phẩm


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			I.


			Cây hàng năm


			


			


			


			


			





			1.


			Lúa


			


			


			


			


			





			


			- Rơm, rạ, vỏ trấu


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			2.


			Ngô


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, lõi ngô


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lo phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			3.


			Khoai lang


			


			


			


			


			





			


			- Dây, thân lá


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			4.


			Sắn


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ, bã, đất cát bám dính


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			5.


			Mía


			


			


			


			


			





			


			- Thân lá


			


			


			


			


			





			


			- Bã, rỉ mật


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			6.


			Lạc


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ quả


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			7.


			Đậu tương


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ quả


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			8.


			Dưa hấu


			


			


			


			


			





			


			- Thân lá, vỏ quả


			


			


			


			


			





			


			- Nilon


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			II.


			Cây ăn quả


			


			


			


			


			





			1


			Nhãn


			


			


			


			


			





			


			- Cành, lá, vỏ, hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			2.


			Vải


			


			


			


			


			





			


			- Cành, lá, vỏ, hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			3.


			Bưởi


			


			


			


			


			





			


			- Cành, lá, vỏ quả, hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			4.


			Dứa


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ quả, hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			5.


			Thanh long


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ quả, hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			III


			Cây công nghiệp


			


			


			


			


			





			1.


			Cà phê


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ hạt, bã


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			2


			Chè


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ hạt


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			3.


			Điều


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ hạt, bã


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			4.


			Hồ tiêu


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá, vỏ hạt, bã


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			IV.


			Rau các loại


			


			


			


			


			





			1.


			Rau ăn lá


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			2.


			Rau ăn củ


			


			


			


			


			





			


			- Thân, lá


			


			


			


			


			





			


			- Nilon 


			


			


			


			


			





			


			- Bao bì, chai lọ phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			V.


			Cây trồng khác


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1) Mô tả, đánh giá mức độ, phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động của các loại phụ phẩm, chất thải đến các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) với các đối tượng cây trồng khác nhau theo nhóm cây;


(2) Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại phụ phẩm, chất thải của các đối tượng cây trồng theo nhóm cây đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có).


1.1.2. Lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm


Số liệu về số đầu con, quy mô, loại hình chăn nuôi, thức ăn, thuốc thú y, chất thải trong chăn nuôi, giết mổ (báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).


a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm



Các thống kê về hiện trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm bao gồm số lượng đầu con, quy mô chăn nuôi (theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết luật Chăn nuôi) đối với các loại gia súc (trâu, bò, lợn, dê) và gia cầm (gà, vịt).


Bảng 4. Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi năm....


			TT


			Tên vật nuôi


			Số lượng



(Nghìn con/năm)


			Phân theo quy mô chăn nuôi chính (1)





			


			


			


			Nông hộ, gia trại


(số hộ)


			Trang trại quy mô nhỏ



(số trang trại)


			Trang trại quy mô vừa (số trang trại)


			Trang trại quy mô lớn (số trang trại)





			1


			Gia súc


			


			


			


			


			





			


			- Bò


			


			


			


			


			





			


			- Trâu


			


			


			


			


			





			


			- Lợn


			


			


			


			


			





			


			- Dê


			


			


			


			


			





			


			-...


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			2


			Gia cầm


			


			


			


			


			





			


			- Gà


			


			


			


			


			





			


			- Vịt


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			








Ghi chú: 


(1) Phân loại quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện theo Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 được xác định bằng số lượng đơn vị chăn nuôi, cụ thể:


* Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên;



* Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi;



* Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi;



* Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị vật nuôi



Hệ số đơn vị vật nuôi, công thức chuyển đổ số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi quy định tại Phụ lục V của Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020, trong đó quy định 1 đơn vị vật nuôi cho mỗi loại vật nuôi đối với gia súc là tương đương 6 con lợn thịt (80kg/con); 3 bò nội hướng thịt, 1 bò ngoại hướng thịt, 1 bò sữa, 1 trâu, 3 ngựa, 20 dê, 17 cừu, 200 thỏ. Chi tiết hệ số đơn vị vật nuôi, công thức tính đơn vị vật nuôi được quy định tại Phụ lục V, Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020.



Các thống kê về hiện trạng giết mổ gia súc, gia cầm bao gồm số lượng đầu con, hình thức giết mổ đối với các loại gia súc (trâu, bò, lợn, dê) và gia cầm (gà, vịt).


Bảng 5. Hiện trạng giết mổ gia sức, gia cầm năm.....


			TT


			Tên vật nuôi


			Số lượng (1000 con/năm)


			Hình thức giết mổ (%)





			


			


			


			Nhỏ, lẻ(1)


			Thủ công tập trung


			Bán công nghiệp


			Công nghiệp





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			1


			Gia súc


			


			


			


			


			





			


			- Bò


			


			


			


			


			





			


			- Trâu


			


			


			


			


			





			


			- Lợn


			


			


			


			


			





			


			- Dê


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			





			2


			Gia cầm


			


			


			


			


			





			


			- Gà


			


			


			


			


			





			


			- Vịt


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			








Ghi chú:  


(1) Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ là cơ sở trong 01 ngày ít hơn 5 con trâu, bò; ít hơn 10 con lợn (heo); từ 50 đến ít hơn 200 con gia cầm (theo Văn bản số 1690/TY-TYCĐ ngày 7/9/2015 của Cục Thú y).


b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm


Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm bao gồm chất thải rắn dựa theo hệ số phát sinh chất thải, chất thải lỏng, tỷ lệ được thu gom, xử lý và phương pháp xử lý.



Bảng 6. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn trong lĩnh vực chăn nuôi năm....


			TT


			Tên vật nuôi


			Lượng chất rắn phát sinh (kg/con /ngày)(1)


			Tổng lượng chất thải rắn/năm (Triệu tấn/năm)(2)


			Phương pháp xử lý (%)





			


			


			


			


			Không xử lý (xả trực tiếp, gom để bán,...)


			Công trình khí sinh học


			Ủ phân hữu cơ


			Các hình thức khác





			1


			Gia súc


			


			


			


			


			


			





			


			- Bò


			


			


			


			


			


			





			


			- Trâu


			


			


			


			


			


			





			


			- Lợn


			


			


			


			


			


			





			


			- Dê


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			2


			Gia cầm


			


			


			


			


			


			





			


			Gà


			


			


			


			


			


			





			


			Vịt


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			


			 Cộng


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


 (1) Lượng chất thải rắn phát sinh (kg/con/ngày) bao gồm phân gia súc, gia cầm, thức ăn dư thừa và các loại chất thải rắn khác tính theo ngày.



(2) Tổng lượng chất thải rắn thải ra/năm từ vật nuôi A = Số đầu con vật nuôi A * Lượng phát sinh  chất thải rắn trung bình/con/ngày của vật nuôi A * Số ngày chăn nuôi vật nuôi A/năm


Bảng 7. Hiện trạng phát sinh nước thải từ hoạt động chăn nuôi năm ...



			TT


			Loại hình chất thải


			Lượng  nước thải phát sinh trung bình (lít/con/ ngày)(1)


			Ước tính tổng lượng nước thải phát sinh/năm
(triệu lít)


			Tỷ lệ được xử lý



(%)


			Phương pháp xử lý (%)





			


			


			


			


			


			Qua hệ thống Biogas


			Qua hệ thống bể thu gom hiếu khí


			Thu gom làm phân bón lỏng


			Các hình thức khác





			1


			Gia súc


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Bò


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trâu


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Lợn


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dê


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Gia cầm


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Gà


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Vịt


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1) Lượng nước thải phát sinh trung bình theo ngay (lít/con/ngày) bao gồm nước tiểu, nước uống rơi vãi, nước rửa chuồng, nước tắm,.... 



(2) Tổng lượng nước thải ra/năm từ vật nuôi A = Số đầu con vật nuôi A * Lượng phát sinh nước thải trung bình/con/ngày của vật nuôi A * Số ngày chăn nuôi bình quân vật nuôi A/năm



Bảng 8. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn trong quá trình giết mổ năm ...


			TT


			Loại hình chất thải phát sinh trong giết mổ


			Lượng phát sinh chất thải (kg hoặc lít/con)


			Ước tính tổng lượng chất thải phát sinh (tấn hoặc m3/năm)(1)


			Tỷ lệ được xử lý



(%)


			Phương pháp xử lý phổ biến





			I.


			Gia súc


			


			


			


			





			1.


			Bò


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(2)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			2.


			Trâu


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(2)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			3.


			Lợn


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(3)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			4.


			Dê


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(3)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			II.


			Gia cầm


			


			


			


			





			1.


			Gà


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(3)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			2.


			Vịt


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn(3)


			


			


			


			





			


			- Nước thải(3)


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)
Tổng lượng chất thải phát sinh từ giết mổ gia súc, gia cầm = Số lượng gia súc, gia cầm đưa vào giết mổ * lượng phát sinh chất thải (rắn, phế phụ phẩm và chất thải lỏng);


(2) Chất thải rắn trong quá trình giết mổ bao gồm: lông, da, mỡ, phân và thức ăn dư thừa;


(3) 
Nước thải trong quá trình giết mổ bao gồm nước vệ sinh chuồng trại trong quá trình nhốt chờ mổ; nước dùng cho giết mổ và bóc nội tạng, nước dùng trong sơ chế nội tạng, nước dùng trong pha lóc; vệ sinh dụng cụ, thiết bị; rửa sàn, vệ sinh công nhân và một số công đoạn khác.



c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm



Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ gia súc gia cầm đến các thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và xã hội (nếu có).


Bảng 9. Phân tích, mô tả các tác động của một số chất thải chính đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và kinh tế xã hội trong chăn nuôi gia súc, gia cầm


			TT


			Loại hình chất thải phát sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			I.


			Gia súc


			


			


			


			


			





			1.


			Bò


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			





			2.


			Trâu


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			





			3.


			Lợn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			





			4.


			Dê


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			II.


			Gia cầm


			


			


			


			


			





			1.


			Gà


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			





			2.


			Vịt


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải lỏng


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động cả các loại chất thải đến các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) với các đối tượng chăn nuôi và giết mổ;


(2)Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải của các đối tượng chăn nuôi và giết mổ đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có).


Bảng 10. Phân tích, mô tả các tác động của một số chất thải chính đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và kinh tế xã hội trong giết mổ gia súc, gia cầm


			TT


			Loại chất thải phát sinh trong giết mổ gia súc, gia cầm


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			I.


			Gia súc


			


			


			


			


			





			1.


			Bò


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			2.


			Trâu


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			3.


			Lợn


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			4.


			Dê


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			II.


			Gia cầm


			


			


			


			


			





			1.


			Gà


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			2.


			Vịt


			


			


			


			


			





			


			- Lông, da


			


			


			


			


			





			


			- Phân và thức ăn dư thừa


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động cả các loại chất thải đến các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) với các đối tượng chăn nuôi và giết mổ;



(2)Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải của các đối tượng chăn nuôi và giết mổ đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có).



1.1.3. Lĩnh vực thủy sản



a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực thuỷ sản



 Các số liệu của lĩnh vực thuỷ sản tập trung vào các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản được thống kê theo loại thủy sản nuôi trồng, số vụ nuôi trồng, diện tích nuôi trồng, phương thức nuôi trồng chính; thức ăn cho thuỷ sản, thuốc thú y thuỷ sản sử dụng, các biện pháp xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản. Các số liệu được thống kê lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).


Bảng 11. Hiện trạng nuôi trồng thủy sản năm ….



			TT


			Các loài thủy sản


			Diện tích nuôi trồng thủy sản trong năm (ha/năm)(1)


			Phương thức nuôi trồng chính(2)





			1


			Nước ngọt


			


			





			


			- Cá


			


			





			


			- Tôm


			


			





			


			…


			


			





			2


			Nước lợ


			


			





			


			- Cá


			


			





			


			- Tôm


			


			





			


			…


			


			





			3


			Nước mặn


			


			





			


			- Cá


			


			





			


			- Tôm


			


			





			


			…


			


			








Ghi chú:



Diện tích nuôi trồng thuỷ sản là diện tích mặt nước tự nhiên hoặc nhân tạo được sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản trong thời kỳ, gồm diện tích ao, hồ, đầm, ruộng lúa, ruộng muối, sông cụt, vũng, vịnh, đầm, phá, ao đào trên cát, bãi triều ven biển... gồm cả hồ, đập thuỷ lợi được khoanh nuôi, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản để thu hoạch, diện tích được quây lại ở sông, hồ lớn, ven biển để nuôi trồng thuỷ sản, diện tích bờ bao, kênh dẫn nước vào, ra; các ao lắng, lọc...



Diện tích nuôi trồng thủy sản không gồm diện tích của các công trình phụ trợ phục vụ nuôi trồng thủy sản như: Khu vực làm biến thế điện, nhà làm việc, lán trại, nhà kho/nhà xưởng chứa/chế biến thức ăn... và phần diện tích mặt nước chưa thả nuôi.



Công thức tính:
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Trong đó:


+ Số vụ nuôi là số lần thu hoạch dứt điểm trong kỳ. Nếu trong kỳ, thu hoạch rải rác theo hình thức tỉa thưa, thả bù, không có vụ nuôi rõ ràng thì chỉ tính 1 vụ nuôi. Trường hợp này thường gặp ở nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến;



 + Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản được tính cho loại nuôi chính. Loại nuôi chính được xác định theo mục đích ban đầu của người nuôi và thường là loại có giá trị hoặc sản lượng lớn nhất.



Những nơi diện tích mặt nước không ổn định (tăng, giảm theo thời vụ hoặc thuỷ triều...) chỉ tính ở mức trung bình và tương đối ổn định phần diện tích có nuôi trồng thuỷ sản trong kỳ báo cáo.



Đối với ruộng trũng nuôi tôm, cá… chỉ tính phần diện tích mặt nước có độ sâu từ 30 cm trở lên và có nuôi trồng thuỷ sản từ 03 tháng trở lên.



- Nếu trên cùng một diện tích có nuôi nhiều vụ mà loại thủy sản nuôi ở các vụ không giống nhau thì diện tích nuôi trồng trong kỳ được tính cho từng loại thủy sản.



Tuỳ theo mục đích nghiên cứu và tiêu thức phân loại, diện tích nuôi trồng thuỷ sản được chia theo:



a) Loại nước:



- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt là phần diện tích nuôi trồng thuỷ sản thuộc khu vực trong đất liền hoặc hải đảo, chưa có sự xâm thực của nước biển như: sông, suối, hồ đập thuỷ lợi, đất trũng ngập nước (ruộng trũng, sình lầy,…); có độ mặn của nước dưới 0,5‰.



- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước lợ là phần diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở khu vực tiếp giáp giữa đất liền và biển (cửa sông, cửa lạch,… nơi giao thoa giữa nước mặn và nước ngọt từ đất liền chảy ra); độ mặn của nước dao động từ 0,5 đến 20‰.



- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước mặn là phần diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở khu vực biển (có độ mặn của nước trên 20‰). Khu vực biển được tính từ mép nước triều kiệt trở ra.



b) Phương thức nuôi:


- Nuôi thâm canh là nuôi ở trình độ kỹ thuật cao, tuân thủ theo quy tắc kỹ thuật chặt chẽ tác động mạnh vào quá trình phát triển và sinh trưởng của đối tượng nuôi:


Từ chọn giống theo tiêu chuẩn kỹ thuật (thuần, đủ kích cỡ và sức sống) môi trường được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thả giống, mật độ nuôi bảo đảm theo quy định, đối tượng được chăm sóc thường xuyên hàng ngày, hàng giờ để phòng trừ bệnh, bảo đảm điều kiện môi trường phù hợp với phát triển của thuỷ sản nuôi; thức ăn hoàn toàn là thức ăn công nghiệp; cơ sở hạ tầng được đầu tư toàn diện như hệ thống ao, đầm, thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, sục khí. Nuôi thâm canh cho năng suất thu hoạch cao hơn nhiều so với nuôi truyền thống.



Hệ thống nuôi tuần hoàn nước (hệ thống nuôi kín) cũng là một hình thức nuôi thâm canh cao.



- Nuôi bán thâm canh là nuôi thủy sản ở trình độ kỹ thuật thấp hơn so với nuôi thâm canh nhưng cao hơn so với phương thức nuôi quảng canh cải tiến: Con giống thả nuôi là giống sản xuất hoặc giống tự nhiên, mật độ thả nuôi cao; hệ thống ao, hồ, đầm nuôi được đầu tư khá lớn, có các máy móc đi kèm như máy sục khí, quạt đảo nước...; cho ăn hàng ngày với thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp. 



- Nuôi quảng canh cải tiến là nuôi thủy sản ở trình độ kỹ thuật thấp hơn nuôi bán thâm canh nhưng cao hơn so với nuôi quảng canh: mật độ thả giống thấp; cho ăn thức ăn công nghiệp hoặc kết hợp với thức ăn tự nhiên với mức độ thường xuyên nhưng cường độ thấp.



- Nuôi quảng canh là nuôi ở trình độ kỹ thuật đơn giản, ít tác động đến quá trình phát triển, sinh trưởng của đối tượng nuôi, con giống thả với mật độ thấp, thức ăn chủ yếu từ tự nhiên thông qua việc lấy nước vào (qua cửa cống) và nhốt giữ vật nuôi trong một thời gian nhất định (tùy thuộc vào đối tượng, mùa vụ), cũng có thể cho ăn thường xuyên nhưng chưa theo quy trình chặt chẽ. Hình thức này còn gọi là nuôi truyền thống, có ưu điểm là phù hợp với quy luật tự nhiên, ít gây tổn hại tới môi trường nhưng năng suất nuôi thủy sản rất thấp.



c) Theo hình thức nuôi thủy sản: nuôi ao/hầm; nuôi bể/bồn; nuôi lồng, bè; nuôi đăng quầng; nuôi bạt đáy/ao xây; nuôi vèo; nuôi ruộng trũng; nuôi trong hồ, đập thủy lợi; nuôi trên đầm, vịnh phá ven biển...



d) Theo cách thức nuôi



- Nuôi chuyên canh: nuôi một loại thủy sản.


- Nuôi kết hợp: Nuôi một loại thủy sản kết hợp với một hay nhiều loại thủy sản khác hoặc nuôi thủy sản kết hợp với sản xuất của các ngành khác như cá- lúa, tôm-lúa, nuôi cá/tôm/thủy sản khác trong rừng ngập mặn..., trong đó:



+ Nuôi thủy sản - lúa là cách thức nuôi thủy sản kết hợp với trồng lúa theo kiểu 1 vụ cá/tôm/thủy sản khác - 1 vụ lúa (không tính diện tích nuôi thủy sản xen với trồng lúa).


+ Nuôi thủy sản xen rừng ngập mặn là diện tích nuôi thủy sản kết hợp với trồng rừng hoặc trong các rừng ngập mặn để bảo đảm môi trường sinh thái.



b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực thuỷ sản



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực thuỷ sản bao gồm phát sinh chất thải rắn (thức ăn dư thừa theo sản lượng hoặc theo diện tích, vỏ bao bì đựng thức ăn, vỏ bao bì thuốc thú y thuỷ sản, nước thải và các loại chất thải khác.


Bảng 12. Hiện trạng phát sinh và xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản năm ...



			TT


			Các loại chất thải


			Lượng chất thải phát sinh (tấn đối với CTR; m3/ha/tấn đối với CTL)


			Ước tính khối lượng chất thải  phát sinh/năm (nghìn tấn/ha hoặc triệu m3)(1)


			Tỷ lệ được xử lý



(%)


			Phương pháp xử lý phổ biến(2)









			I.


			Nước ngọt


			


			


			


			





			1.


			Cá nước ngọt


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước ngọt


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			





			II


			Nước lợ


			


			


			


			





			1.


			Cá nước lợ


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			-...


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước lợ


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			





			III.


			Nước mặn


			


			


			


			





			1.


			Cá nước mặn


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			 - Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			-...


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước mặn


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			





			


			.....


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			








Ghi chú:



(1) Chất thải rắn từ nuôi trồng thuỷ sản được ước tính theo công thức:



- Chất thải rắn = Diện tích nuôi trồng hoặc sản lượng nuôi trồng * Lượng chất thải phát sinh theo diện tích hoặc theo sản lượng


* Ví dụ: Chất thải rắn nuôi tôm = 0,75 (cứ 1 tấn tôm thành phẩm thải ra 0,75 tấn phế thải) x Sản lượng tôm



- Chất thải lỏng = Diện tích nuôi trồng * Lượng chất thải phát sinh (0,0164) 



(2) Phương pháp xử lý phổ biến là phương pháp được nhiều cơ sở/hộ gia đình áp dụng nhiều nhất tại địa phương như: 



* Phương pháp cơ học (hay vật lý) dùng để loại bỏ các tạp chất không tan trong nước thải ao nuôi, gồm chất vô cơ và hữu cơ lẫn trong nước thải; 



* Phương pháp xử lý hóa lý: đưa chất vào nước thải để tạo ra phản ứng với các tạp chất bẩn trong nước thải và loại bỏ chúng dưới dạng cặn lắng hoặc hòa tan không độc hại; 



* Phương pháp xử lý sinh học: tận dụng khả năng sống và hoạt động của vi sinh vật trong nước hay vi sinh xử lý nước thải để phân hủy các hợp chất gây ô nhiễm hữu cơ trong nước (sinh học hiếu khí, sinh học kỵ khí, sinh học tự nhiên);


* Phương pháp xử lý hóa học: đưa vào nước thải một số hóa chất có thể tham gia oxy hóa, khử vật chất ô nhiễm hoặc trung hòa tạo chất kết tủa,… ít ô nhiễm hơn và tách khỏi nước.


c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực thuỷ sản




Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực thuỷ sản, tập trung vào các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn đến các thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có) được cơ cấu trong Bảng 13.



Bảng 13. Phân tích, mô tả các tác động của một số chất thải chính đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và kinh tế xã hội trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản


			TT


			Loại hình chất thải phát sinh


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			I.


			Nước ngọt


			


			


			


			


			





			1.


			Cá nước ngọt


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước ngọt


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			





			II


			Nước lợ


			


			


			


			


			





			1.


			Cá nước lợ


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			-...


			


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước lợ


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			





			III.


			Nước mặn


			


			


			


			


			





			1.


			Cá nước mặn


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			 - Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			





			2.


			Tôm nước mặn


			


			


			


			


			





			


			- Bùn thải


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thức ăn


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì thuốc thú y, thuỷ sản


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			.....


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động cả các loại chất thải đến các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) với các đối tượng nuôi trồng thủy sản khác nhau;


(2)Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải của các đối tượng nuôi trồng thủy sản đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có).



1.1.4. Lĩnh vực thủy lợi



a) Hiện trạng công trình thuỷ lợi



Số liệu về hiện trạng công trình thủy lợi và chất thải phát sinh (báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).


Bảng 14. Hiện trạng các công trình thủy lợi năm ...


			TT


			Loại hình công trình


			Công trình tưới


			Công trình tiêu


			Công trình tưới – tiêu kết hợp





			


			


			Số lượng công trình


			Tổng diện tích tưới (ha)


			Số lượng công trình


			Tổng diện tích tiêu (ha)


			Số lượng công trình


			Tổng diện tích tưới-tiêu kết hợp (ha)





			1


			Công trình đang khai thác vận hành


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			2


			Công trình đang xây dựng 


			


			


			


			


			


			





			2.1


			Công trình duy tu sửa chữa


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			2.2.


			Công trình đang xây dựng mới


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực thuỷ lợi



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực thuỷ lợi bao gồm các chất thải như: Bùn, đất đá phát sinh trong quá trình xây dựng mới, duy tu sửa chữa; bồi lắng trong quá trình vận hành; bèo rác; nước thải, chất thải rắn (rác thải, xác động vật chết…) từ các hoạt động phát triển KT-XH, sinh hoạt xả vào các công trình thủy lợi hàng năm.


Bảng 15. Hiện trạng phát sinh và xử lý chất thải từ hệ thống công trình thủy lợi năm ...


			TT


			Loại hình công trình


			Phát sinh từ công trình thuỷ lợi


			Từ nguồn khác xả vảo


			Nguồn khác









			


			


			Bùn đất nạo vét, đào đắp (m3/ năm)


			Bèo, thực vật sống nổi



(m3/ năm)


			Tỷ lệ được xử lý (%)


			Rác, xác động vật chết (m3/ năm)


			Nước sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề (m3 /năm)


			Tỷ lệ được xử lý (%)


			





			1


			Công trình đang khai thác vận hành


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Công trình đang duy tu sửa chữa, xây mới


			


			


			


			


			


			


			





			2.1


			Duy tu sửa chữa


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			





			2.2.


			Xây dựng mới


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Hồ chứa


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trạm bơm


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Đập


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Cống


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kênh mương


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


Công trình duy tu, sửa chữa là công trình được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, Sửa chữa lớn được quy định theo Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.



Thu thập các số liệu về bùn, nạo vét, bèo rác từ các công ty thai khác công trình thủy lợi tại địa phương; Thu thập chất thải xây dựng được tổng hợp từ các dự án duy tu sửa chữa, xây mới tại địa phương.



c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực thuỷ lợi




Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực thuỷ lợi đến các thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có) chi tiết trong Bảng 16.


Bảng 16. Phân tích, mô tả các tác động của một số loại chất thải chính từ các công trình thủy lợi đến thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và xã hội 


			TT


			Loại chất thải chính từ công trình thuỷ lợi


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			I.


			Công trình đang khai thác vận hành


			


			


			


			


			





			


			- Bùn đất nạo vét, đào đắp


			


			


			


			


			





			


			- Bèo, thực vật sống nổi


			


			


			


			


			





			


			- Rác, xác động vật chế


			


			


			


			


			





			


			- Nước sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề


			


			


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			


			


			





			II.


			Công trình duy tu sửa chữa


			


			


			


			


			





			


			- Bèo, thực vật sống nổi


			


			


			


			


			





			


			- Rác, xác động vật chế


			


			


			


			


			





			


			- Nước sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề


			


			


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			


			


			





			III.


			Công trình xây dựng mới


			


			


			


			


			





			


			- Bèo, thực vật sống nổi


			


			


			


			


			





			


			- Rác, xác động vật chế


			


			


			


			


			





			


			- Nước sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề


			


			


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1) Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động của các loại chất thải phát sinh từ CTTL đến môi trường xung quanh (đất, nước, không khí), đến đối tượng cây trồng xung quanh các vị trí bãi thải; các tác động của các loại chất thải (nước thải, rác thải, xác động vật chất…) đến chất lượng nước (nước bị ô nhiễm) trong CTTL gây ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ SXNN, NTTS, cấp nước công nghiệp…


(2) Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải (nước thải, rác thải, xác động vật chất…) đến chất lượng nước (nước bị ô nhiễm) trong CTTL đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, sử dụng nước như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có).



1.1.5. Lĩnh vực lâm nghiệp



a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực lâm nghiệp



Số liệu về diện tích các loại rừng; các biện pháp trồng, khai thác rừng phổ biến và chất thải phát sinh (báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).



Bảng 17. Hiện trạng sản xuất lâm nghiệp năm...


			TT


			Chỉ số


			Đơn vị


			Năm …





			


			


			


			Kế hoạch


			Thực hiện cả năm





			1


			Rừng trồng tập trung: 


			 1000 ha 


			


			





			 


			- Rừng sản xuất 


			 1000 ha 


			


			





			 


			-Rừng phòng hộ, đặc dụng 


			 1000 ha 


			


			





			2


			Rừng chăm sóc, bảo vệ 


			 1000 ha 


			


			





			3


			Rừng khoanh nuôi tái sinh


			 1000 ha 


			


			





			4


			Rừng khoán bảo vệ


			 1000 ha 


			


			





			5


			Rừng trồng cây phân tán 


			 1000 ha


			


			








b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực lâm nghiệp



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực lâm nghiệp chủ yếu liên quan đến các hoạt động phát triển rừng (túi bầu PE, bao bì phân bón, thuốc BVTV) khai thác (cành nhánh, lá cây, dầu máy) và chế biến gỗ (mùn cưa, khí, dầu máy) và do cháy rừng.


Bảng 18. Hiện trạng rừng và phát thải phát sinh từ lâm nghiệp năm …


			TT


			Loại chất thải


			Hệ số và số lượng chất thải(1)


			Chủng loại hình rừng





			


			


			


			Rừng trồng tập trung


			Rừng chăm sóc, bảo vệ


			Rừng khoanh nuôi, tái sinh


			Rừng khoán, bảo vệ


			Rừng trồng cây phân tán





			1.


			Trong trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ





			


			Túi bầu PE


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì phân bón


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			


			Vỏ bao bì thuốc BVTV (vỏ nhựa, chai lọ)


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			2.


			Trong khai thác rừng





			


			Cành cây


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			


			Lá và phụ phẩm


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			


			Dầu máy, chất thải từ thiết bị


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			3.


			Trong chế biến gỗ





			


			Mùm cưa, gỗ vụn


			Lượng chất thải phát sinh (kg/m3 gỗ chế biến)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			


			- Dầu máy, chất thải từ thiết bị


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Số lượng (tấn/năm)


			


			


			


			


			





			4.


			Cháy rừng


			


			


			


			


			





			


			Diện tích cháy (ha)


			ha


			


			


			


			


			





			


			Tỷ lệ cháy hoàn toàn


			%


			


			


			


			


			





			


			Tro bụi


			Lượng chất thải phát sinh (kg/ha)


			


			


			


			


			





			


			


			Lượng tro, bụi


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1)Hệ số phát sinh chất thải được ước tính là lượng chất thải phát sinh cho 1 ha rừng, số lượng chất thải được tính toán dựa trên hệ số phát sinh chất thải/ha và diện tích rừng theo chủng loại.


c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực lâm nghiệp




Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực lâm nghiệp, tập trung vào các hoạt động chủ yếu liên quan đến các hoạt động phát triển rừng (túi bầu PE, bao bì phân bón, thuốc BVTV); khai thác (cành nhánh, lá cây, dầu máy) và chế biến gỗ (mùn cưa, khí, dầu máy) và do cháy rừng tác động đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có).


Bảng 19. Phân tích, mô tả các tác động đến môi trường của các chất thải phát sinh từ các hoạt động phát triển rừng


			TT


			Loại hình chất thải phát sinh có tác động


			Các thành phần môi trường bị tác động(1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			1.


			Trong trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ


			.


			


			


			


			





			


			- Túi bầu PE


			


			


			


			


			





			


			- Vỏ bao bì phân bón và thuốc BVTV


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			2.


			Trong khai thác rừng


			


			


			


			


			





			


			- Phụ phẩm (cành, lá, gốc, rễ)


			


			


			


			


			





			


			- Dầu máy, chất thải từ thiết bị


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			3.


			Trong chế biến gỗ


			


			


			


			


			





			


			- Mùn cưa, phụ phẩm


			


			


			


			


			





			


			- Dầu máy, chất thải từ thiết bị


			


			


			


			


			





			4.


			Cháy rừng


			


			


			


			


			





			


			- Tro bụi, khói


			


			


			


			


			





			


			- Khí thải


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động cả các loại chất thải, cháy rừng đến các thành phần môi trường bị tác động (đất, nước, không khí);



(2)Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải, cháy rừng đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có), các diện tích bị thiệt hại do cháy rừng.



1.1.6. Lĩnh vực diêm nghiệp



a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực diêm nghiệp



 Số liệu về diện tích, năng suất, sản lượng, chất thải trong sản xuất muối (báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).


Bảng 20. Hiện trạng diện tích, năng suất, sản lượng muối năm .... 



			TT


			Loại hình sản xuất


			Diện tích



(ha)


			Năng suất



(tấn/ha)


			Sản lượng



(tấn)





			


			


			


			


			





			1.


			Truyền thống


			


			


			





			


			-


			


			


			





			2.


			Bán công nghiệp


			


			


			





			


			-


			


			


			





			3.


			Công nghiệp


			


			


			





			


			-


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			








Ghi chú: Thống kê số liệu về sản xuất muối theo loại hình, công nghệ sản xuất hiện có ở các địa phương



b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực diêm nghiệp



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực diêm nghiệp được cơ cấu trong Bảng 21.


Bảng 21. Chất thải phát sinh từ sản xuất diêm nghiệp năm … 



			TT


			Các loại chất thải


			Lượng phát sinh chất thải (kg hoặc m3/ha)(1)


			Tổng lượng chất thải phát sinh(2) 


			Tỷ lệ chất thải được xử lý (%)


			Hình thức xử lý phổ biến (3)





			1.


			Sản xuất muối truyền thống


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			





			2.


			Sản xuất muối bán công nghiệp


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			





			3.


			Sản xuất muối công nghiệp


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			








Ghi chú:


(1)Lượng chất thải phát sinh từ sản xuất muối có thể bao gồm chạt, đất cát cải tạo đồng muối, vỏ bao bì, nước thải, khí thải và các loại chất thải rắn khác được tính dựa trên diện tích hoặc sản lượng. Các loại chất thải không thể lượng hoá được, không có số liệu có thể ước tính hệ số phát sinh;


(2)Lượng chất thải phát sinh được tính dựa trên hệ số phát sinh chất thải và diện tích sản xuất muối. Các loại chất thải khó hoặc không thể tính toán, lượng hoá bằng số liệu có thể đánh giá dựa trên mức độ phát sinh (cao, thấp, trung bình);


(3)Các hình thức xử lý phổ biến là các hình thức đang được áp dụng, nhiều cơ sở/hộ sản xuất trong xử lý chất thải phát sinh từ sản xuất muối.



c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực diêm nghiệp




Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực diêm nghiệp tác động đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có) được cơ cấu trong Bảng 22.



Bảng 22. Phân tích, mô tả các tác động của một số chất thải chính từ hoạt động diêm nghiệp đến thành phần môi trường, sức khoẻ cộng đồng và xã hội


			TT


			Loại hình chất thải phát sinh


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			1.


			Sản xuất muối truyền thống


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			2.


			Sản xuất muối bán công nghiệp


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			3.


			Sản xuất muối công nghiệp


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ sản xuất


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải rắn từ cải tạo đồng muối


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải từ sản xuất muối


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1)Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động cả các loại chất thải, khí thải đến các thành phần môi trường bị tác động (đất, nước, không khí); trong đó phân tích rõ và có số liệu đánh giá về mức độ gây nhiễm mặn đất nông nghiệp, thuỷ sản ở các vùng sản xuất muối.


(2)Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải, khí thải đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có)



1.1.7. Lĩnh vực phát triển nông thôn và làng nghề


a) Hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực phát triển nông thôn



 Số liệu về số lượng, công suất, sản lượng và xử lý chất thải báo cáo số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó số liệu năm báo cáo là số liệu ước tính).



Bảng 23. Hiện trạng sản xuất của lĩnh vực làng nghề và ngành nghề nông thôn chính năm...


			TT


			Loại làng nghề, ngành nghề nông thôn(1)


			Số lượng làng nghề, cơ sở sản xuất(2)


			Công suất



(tấn sp /năm)(3)


			Sản lượng (tấn/ năm)(4)


			Hệ số phát sinh chất thải (tấn chất thải/tấn sản phẩm hoặc nguyên liệu)(5)





			


			


			


			


			


			Chất thải rắn


			Nước thải


			Khí thải





			1.


			Chế biến, bảo quản nông lâm, thuỷ sản


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			2.


			Thủ công mỹ nghệ


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			3.


			Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm xứ, thuỷ tinh, dệt may, sợ, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			4


			Khác


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:



(1)Các loại làng nghề, ngành nghề nông thôn được phân loại theo Điều 4 của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, gồm có 7 nhóm làng nghề, ngành nghề chính;


(2)Số lượng làng nghề, cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn dựa theo số liệu hiện trạng về số lượng làng nghề, cơ sở sản xuất phân theo các nhóm làng nghề;



(3)Công suất sản xuất được tính bình quân về số lượng sản phẩm đầu ra từ hoạt động làng nghề, cơ sở sản xuất ở nông thôn;



(4) Sản lượng làng nghề, ngành nghề nông thôn là tổng sản phẩm sản xuất ra từ các làng nghề, cơ sở sản xuất, dựa trên số lượng làng nghề, cơ sở sản xuất nghề và công suất bình quân;



(5) Hệ số phát sinh chất thải (gồm chất thải rắn, nước thải, khí thải) được ước tính dựa trên lượng chất thải phát sinh cho mỗi tấn sản phẩm sản xuất ra hoặc mỗi tấn nguyên liêu đưa vào sản xuất đối với mối loại hình làng nghề và ngành nghề nông thôn. 


b) Hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực phát triển nông thôn



Các nội dung về hiện trạng phát sinh chất thải trong lĩnh vực phát triển nông thôn.


Bảng 24. Hiện trạng phát sinh chất thải làng nghề và ngành nghề nông thôn năm....



			TT


			Loại hình làng nghề, ngành nghề


			Ước tính các loại chất thải





			


			


			Chất thải rắn(1)


			Chất thải lỏng(2)


			Khí thải (2)





			


			


			Tấn/ năm


			Tỷ lệ được xử lý (%)


			m3/ năm


			Tỷ lệ được xử lý (%)


			m3/ năm


			Tỷ lệ được xử lý (%)





			1


			Chế biến bảo quản nông, lâm, thủy sản


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			2


			Thủ công mỹ nghệ


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			3


			Sản xuất đồ gỗ,mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may…


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			4.


			Khác 


			


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1) Lượng chất thải rắn được ước tính dựa trên quy mô sản xuất và hệ số phát sinh chất thải rắn từ hoạt động làng nghề, ngành nghề ở nông thôn;


(2) Lượng chất thải lỏng được ước tính dựa trên quy mô sản xuất và hệ số phát sinh chất thải lỏng từ hoạt động làng nghề, ngành nghề ở nông thôn;



(3) Lượng khí thải được ước tính dựa trên quy mô sản xuất và hệ số phát sinh khí thải từ hoạt động làng nghề, ngành nghề ở nông thôn.



c) Đánh giá các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực phát triển nông thôn




Các tác động của chất thải đặc trưng từ lĩnh vực phát triển nông thôn tác động đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và hoạt động xã hội (nếu có).



Bảng 25. Phân tích, mô tả các tác động đến môi trường của các chất thải chính phát sinh trong lĩnh vực phát triển nông thôn



			TT


			Tác động theo nhóm làng nghề, ngành nghề nông thôn


			Các thành phần môi trường bị tác động (1)


			Tác động đến sức khoẻ cộng đồng, nông dân và người tiêu dùng (2)


			Các tác động khác về xã hội, an ninh trật tự, tranh chấp, xung đột (nếu có)





			


			


			Môi trường đất


			Môi trường nước


			Môi trường không khí


			


			





			1


			Chế biến bảo quản nông, lâm, thủy sản


			


			


			


			


			





			


			-CTR (bã, xỉ than, vỏ,..)


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải (nước rửa, nước ngâm ủ, vệ sinh,...)


			


			


			


			


			





			


			- Khí thải- Tiếng ồn


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			2


			Thủ công mỹ nghệ (tranh, khảm trai, chế tác đá,..)


			


			


			


			


			





			


			- CTR (dăm, bụi, sơn, vỏ hộp sơn,..


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải nguy hại


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải


			


			


			


			


			





			


			- Khác


			


			


			


			


			





			3


			Sản xuất đồ gỗ,mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may…


			


			


			


			


			





			


			- CTR (mùn cưa, gỗ vụn,..)


			


			


			


			


			





			


			- Chất thải nguy hại


			


			


			


			


			





			


			- Nước thải khác


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			4


			Làng nghề, ngành nghề khác


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



(1) Mô tả, đánh giá phân tích về các dạng tác động, mức độ tác động của các loại chất thải, khí thải đến các thành phần môi trường bị tác động (đất, nước, không khí) theo các nhóm làng nghề, ngành nghề nông thôn hiện có dựa trên hiện trạng theo dõi, quản lý


(2) Mô tả các dạng tác động và mức độ tác động của các loại chất thải, khí thải đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, người sử dụng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng như tỷ lệ người mắc bệnh, số dịch bệnh xảy ra, mức độ gia tăng kinh phí khám chữa bệnh, tần suất xuất hiện (nếu có) theo các nhóm làng nghề, ngành nghề nông thôn hiện có dựa trên hiện trạng theo dõi, quản lý.


1.2. Xác định và đánh giá tác động của các vấn đề môi trường chính


Dựa trên hiện trạng phát sinh chất thải và các tác động phát sinh chất thải đến các đối tượng thuộc các lĩnh vực: trồng trọt – bảo vệ thực vật; chăn nuôi - thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn nêu trên từ thực trạng theo dõi, quản lý và xử lý, đề nghị Quý cơ quan tổng hợp, đánh giá các vấn đề sau đây:


a)  Xác định các vấn đề môi trường chính và làm rõ nguyên nhân


- Các vấn đề môi trường chính đang tồn tại do các loại chất thải phát sinh dưới đây của từng lĩnh vực (trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi; thuỷ sản, thuỷ lợi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, làng nghề và ngành nghề nông thôn);



Bảng 26. Xác định các vấn đề môi trường chính từ các loại chất thải lĩnh vực nông nghiệp năm ...


			TT


			Loại chất thải


			Nhận diện các tác động đến môi trường(1)


			Xếp loại theo vấn đề môi trường chính của địa phương(2)





			1


			Phụ phẩm trồng trọt (rơm rạ, thân ngô, lá mía,..)


			


			





			2


			Nilon che phủ, chống chuột


			


			





			3


			Vỏ bao bì phân bón


			


			





			4


			Vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV


			


			





			5


			Chất thải rắn chăn nuôi


			


			





			6


			Nước thải chăn nuôi


			


			





			7


			Chất thải rắn trong giết mổ


			


			





			8


			Nước thải từ giết mổ


			


			





			9


			Thức ăn dư thừa trong NTTS


			


			





			10


			Nước thải từ NTTS


			


			





			11


			Vỏ bao bì thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản


			


			





			12


			Bùn đất nạo vét, đào đắp từ công trình thuỷ lợi


			


			





			13


			Bèo, thực vật sống nổi trên công trình thuỷ lợi


			


			





			14


			Rác, xác động vật


			


			





			15


			Nước thải trên công trình thuỷ lợi


			


			





			16


			Túi bầu PE trong trồng rừng


			


			





			17


			Tro bụi, khí thải từ cháy rừng


			


			





			18


			Chất thải rắn từ nghề muối


			


			





			19


			Chất thải lỏng từ nghề muối


			


			





			20


			Chất thải rắn từ làng nghề


			


			





			21


			Chất thải nguy hại từ làng nghề


			


			





			22


			Nước thải làng nghề


			


			








Ghi chú:


(1) Phân tích, nhận diện những tác động chính của loại chất thải đến môi trường tại địa phương;


(2) Xếp loại theo vấn đề môi trường chính của địa phương từ 1 đến hết, 1 là nổi cộm nhất.


- Làm rõ những nguyên nhân, phân tích những tồn tại, những vấn đề phát sinh, những khó khăn trở ngại trong quản lý, giải quyết các vấn đề môi trường chính đối với các lĩnh vực nêu trên;



- Phân tích, mô tả và làm sâu sắc cho các nhận định, mức lựa chọn trên;


- Các kiến nghị, đề xuất về giải pháp khoa học công nghệ, tổ chức quản lý, cơ chế chính sách, tài chính để giải quyết vấn đề môi trường chính nêu trên đối với từng lĩnh vực (trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi; thuỷ sản, thuỷ lợi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, làng nghề và ngành nghề nông thôn).


II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


(Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thôn báo cáo nội dung cho Trung ương; các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung của địa phương):


2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn lực bảo vệ môi trường



2.1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý



(Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thôn báo cáo Phần I. Bảng 16; Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phần II. Bảng 25)


Bảng 27. Hiện trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn (các lĩnh vực: trồng trọt – bảo vệ thực vật; chăn nuôi- thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn) năm ...



			TT


			Tên tổ chức


			Số lượng cán bộ làm công tác quản lý về môi trường


			Số lượng cán bộ được đào tạo chuyên ngành môi trường





			I.


			Bộ Nông nghiệp & PTNT


			


			





			


			- Các Tổng cục


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			- Các Cục


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			- Vụ


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			II


			Sở Nông nghiệp và PTNT


			


			





			


			- Các Phòng ban thuộc Sở 


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			- Các Chi cục và đơn vị trực thuộc


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








2.1.2. Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn 


Bảng 28. Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn (các lĩnh vực: trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi- thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn) năm ...


			TT


			Nội dung


			Tổng kinh phí



(VNĐ)


			Nguồn (VNĐ)





			


			


			


			NSNN


			Xã hội hóa


			HTQT


			Khác





			1


			Phục vụ quản lý nhà nước (Thanh tra, kiểm tra, hội thảo, tập huấn, xây dựng, ban hành văn bản pháp luật …)


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			2


			Thực hiện các đề án, chương trình, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			








2.1.3. Đào tạo, tăng cường năng lực



(Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Phần I. Bảng 27; Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phần II. Bảng 27)



Bảng 29. Hình thức và số lượng cán bộ được đào tạo công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn (các lĩnh vực: trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi- thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn) năm ...


			TT


			Đối tượng


			Số người tham dự 


			Hình thức 





			


			


			


			Hội thảo, tập huấn


			Dài hạn


			Ngắn hạn


			Khác





			I


			Bộ Nông nghiệp và PTNT


			


			


			


			


			





			1


			Cho cán bộ làm công tác quản lý về bảo vệ môi trường


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			2


			Cho người dân và doanh nghiệp


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			II


			Sở Nông nghiệp và PTNT


			


			


			


			


			





			1


			Cho cán bộ làm công tác quản lý về bảo vệ môi trường


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			2


			Cho người dân và doanh nghiệp


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			





			


			-


			


			


			


			


			








2.2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn 



(Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Phần I. Bảng 31; Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phần II. Bảng 31)


Bảng 30. Thống kê chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn xây dựng và thực hiện năm.....



			TT


			Tên văn bản/số hiệu/ngày ban hành


			Cơ quan ban hành


			Tóm tắt nội dung chính  





			I.


			Đối với cơ quan quản lý tại trung ương


			


			





			1.


			Luật


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			2.


			Nghị định


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			3.


			Thông tư


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			4.


			Chiến lược, kê hoạch, chương trình, đề án


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			II


			Đối với cơ quan quản lý tại địa phương


			


			





			1


			Chính sách


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			2


			Văn bản pháp luật


			


			





			2.1


			Quy chuẩn kỹ thuật địa phương


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			2.2


			Nghị quyết của HĐND 


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			2.3


			Các văn bản hướng dẫn


			


			





			


			-


			


			





			


			-


			


			





			2.4


			Các Quyết định về chương trình, kề hoạch


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








Nhận xét chung về xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


a) Những kết quả đạt được:



- Những kết quả đạt được xây dựng, ban hành các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


- Những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


b) Những tồn tại, hạn chế:



- Những tồn tại, hạn chế trong xây dựng, ban hành các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


- Những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


2.3. Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn


2.3.1. Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT



(Các Tổng cục, Cục, Vụ  thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Mục 2.3.1)


Đánh giá tình hình triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 trong Nông nghiệp và PTNT (các lĩnh vực: trồng trọt – bảo vệ thực vật; chăn nuôi-thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn):



(1) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.



(2) Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường.



(3) Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc; định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường.



(4) Xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường; tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.



(5) Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi trường.



(6) Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường.



(7) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật (thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính các vi phạm trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật).



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thuốc thú y, phân bón, chất thải trong nông nghiệp và các hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý.



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng phân bón, chất thải trong nông nghiệp.


(8) Đào tạo nhân lực khoa học và quản lý môi trường; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường.



(9) Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.



(10) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện ngân sách nhà nước cho các hoạt động bảo vệ môi trường.



(11) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


2.3.2. Các địa phương (Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Mục 2.3.2)


Đánh giá tình hình triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn (các lĩnh vực: trồng trọt – bảo vệ thực vật; chăn nuôi-thú y; thủy sản; thủy lợi; diêm nghiệp; lâm nghiệp; phát triển nông thôn) đối với Ủy ban nhân nhân các cấp tại địa phương:



(1) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường;



(2) Tổ chức thực hiện pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ môi trường;



(3) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh kiểm tra việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, nông thôn;


(4) Xây dựng, quản lý, chia sẻ và sử dụng số liệu quan trắc môi trường trong sản xuất nông nghiệp;


 (5) Truyền thông, phổ biến, giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, nông thôn;



(6) Tham gia xây dựng và thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường;


(7). Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật (thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính các vi phạm trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật).



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thuốc thú y, phân bón, chất thải trong nông nghiệp và các hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý.



- Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng phân bón, chất thải trong nông nghiệp.


(8) Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi (quy định chi tiết theo Nghị định số: 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi).


III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM… 


(Các Tổng cục, Cục, Vụ  thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung cho Trung ương; Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung của địa phương)


3.1. Đánh giá về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn 



3.1.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường


Nhận xét, đánh giá về tình hình thực hiện các định của pháp luật về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn đối với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.



3.1.2. Đối với các tổ chức, cá nhân 


Nhận xét, đánh giá về tình hình thực hiện các định của pháp luật về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân.



3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp


Đánh giá về công tác thanh tra và phối hợp giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra và phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp.



3.3. Nguồn lực 


Phân tích, đánh giá về tình hình kinh phí và con người đối với công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp.



IV. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NĂM TIẾP THEO


(Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung cho Trung ương; Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung của địa phương)


4.1. Về xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.



4.2. Về xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường.



4.3. Về quan trắc; đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường.



4.4. Về thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường; tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.



4.5. Về bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi trường.



4.6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.



4.7. Đào tạo nhân lực khoa học và quản lý môi trường; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường.



4.8. Về nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.



V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


- Các đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề hiện trạng và phát sinh chất thải, các tác động và các vấn đề môi trường chính đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn;


- Các kiến nghị đề xuất về công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn) như cơ cấu tổ chức, nguồn lực, kinh phí, đào tạo, tăng cường năng lực, xây dựng, ban hành và tổ chức các chính sách, pháp luật; trách nhiệm quản lý nhà nước;



- Các kiến nghị, đề xuất về cơ chế phối hợp, nguồn lực và các chính sách khác có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn cho giai đoạn tiếp theo.


CÁC CHỈ TIÊU BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG


			TT


			Tên chỉ tiêu


			Đơn vị tính


			Số lượng





			I


			Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường


			 


			





			1


			Ban hành văn bản định hướng, quy phạm pháp luật và các văn bản khác


			 


			





			1.1


			Số lượng Thông tư, Thông tư liên tịch được ban hành


			Số lượng thông tư


			





			1.2


			Số lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, kế hoạch đề án về bảo vệ môi trường được ban hành


			Chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án


			





			1.3


			Số lượng Công ước quốc tế làm đầu mối


			Công ước


			





			II


			Nguồn lực về bảo vệ môi trường


			 


			





			1


			Nguồn nhân lực


			 


			





			1.1


			Số tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn (Đơn vị được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tham mưu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo ngành, lĩnh vực)


			Số tổ chức


			





			1.2


			Số lượng người làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


			Số người


			





			1.3


			Số lượt cán bộ được đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


			Số người


			





			2


			Nguồn tài chính


			 


			





			2.1


			Tổng số kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn


			VNĐ
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